43

	BỘ CÔNG THƯƠNG
[image: image2.png]Gid tri gia téng
4

Cao

Thap

R&D, cdng nghé Dich vu sau ban hang

SX PTLK Thuwong hiéu, ban hang

GTGT bién: Ién

GTGT bién: nhé

=2 .
Chudi san xuat

Thuong ngudn Ha ngudn





	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày          tháng        năm 2021


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ CỦA CHÍNH SÁCH
(Dự án Luật Phát triển công nghiệp)
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Quan điểm, định hướng của Đảng về phát triển công nghiệp 
Phát triển công nghiệp là nội dung quan trọng và gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Cương lĩnh năm 1991 đã xác định rõ đường lối phát triển công nghiệp sau 5 năm thực hiện công cuộc đổi mới là “Đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, mở rộng kinh tế đối ngoại, phát triển kinh tế dịch vụ, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Xây dựng nền công nghiệp nặng với bước đi thích hợp, trước hết là các ngành trực tiếp phục vụ nông nghiệp”. Đến Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, đường lối phát triển công nghiệp đã được hoàn thiện và làm rõ hơn: “Coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có tính nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng đạt trình độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới”
.

Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng đã xác định mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là: “Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Qua các kỳ Đại hội IX, X, XI, mục tiêu xuyên suốt được xác định là: “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đến Đại hội XII đã nhận định: “nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được” và “việc tạo nền tảng để cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được mục tiêu đề ra”
. Do vậy, Đại hội XII xác định mục tiêu tổng quát là “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Về phương hướng phát triển công nghiệp, Đại hội X chủ trương “khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động; phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Đại hội XI xác định: “Ưu tiên phát triển và hoàn thành những công trình then chốt về cơ khí chế tạo, sản xuất máy móc, thiết bị thay thế nhập khẩu cho công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng; công nghiệp công nghệ cao sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, công nghiệp dầu khí, điện, than, khai khoáng, hoá chất, luyện thép, xi măng, phân đạm..., công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp quốc phòng, an ninh với trình độ công nghệ ngày càng cao, sạch, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng. Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn”. Đến Đại hội XII, Đảng ta đề ra chủ trương “Cơ cấu lại, xây dựng nền công nghiệp theo hướng phát triển mạnh những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, từng bước có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu”.
Để triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề, kết luận đối với một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng, đặc thù, như về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp năng lượng, công nghiệp khai khoáng và các ngành công nghiệp có hiệu ứng lan tỏa như cơ khí, công nghệ thông tin
.

Bên cạnh đó, để lãnh đạo quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành công nghiệp nói riêng, Đảng đã ban hành một số nghị quyết có tác động gián tiếp đến phát triển công nghiệp như các nghị quyết về hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đất đai, xây dựng đội ngũ doanh nhân, cải cách thủ tục hành chính
. Riêng về các tập đoàn kinh tế, Bộ Chính trị có Kết luận số 45-KL/TW ngày 10-4-2009 về thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế và cơ chế, chính sách ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước, cơ chế chính sách bán cổ phần cho người lao động.

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là văn bản thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán và đầy đủ đầu tiên của Đảng để đưa ra những định hướng, mục tiêu cụ thể nhằm phát triển công nghiệp cho đất nước.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ về đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, cụ thể:

* Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
* Chỉ tiêu về phát triển kinh tế: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỉ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP”.

* Định hướng xây dựng nền công nghiệp quốc gia tại Văn kiện Đại hội XIII cũng nhấn mạnh việc tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cụ thể: “Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh kết hợp phục vụ dân sinh. Dựa trên công nghệ mới, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế (chế biến nông sản, dệt may, da giày...), tạo nhiều việc làm, sản xuất hàng xuất khẩu, đóng góp lớn vào giá trị gia tăng quốc gia. Bố trí lại công nghiệp trên các địa bàn lãnh thổ hợp lý hơn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp”.
1.2 Chính sách phát triển công nghiệp của một số quốc gia

* Nhật Bản

Năm 1952, Chính phủ Nhật Bản ban hành Luật xúc tiến hiện đại hoá doanh nghiệp sản xuất, trong đó có 32 tiểu ngành công nghiệp chế tạo đã được quy định với các ưu đãi đặc biệt. Năm 1956, Luật về biện pháp tạm thời đẩy mạnh công nghiệp chế tạo máy móc tập trung vào 20 tiểu ngành của công nghiệp cơ khí với các ưu đãi và hỗ trợ cụ thể. Năm 1957 Luật về biện pháp tạm thời khuyến khích công nghiệp điện tử, tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử và máy móc cho công nghiệp điện tử với 31 tiểu ngành ưu tiên. Mặc dù được ban hành tạm thời với hiệu lực 5 năm, cả 3 bộ luật này đều được liên tục điều chỉnh, gia hạn đến thập niên 80 và nhập lại thành Luật xúc tiến các ngành SOKEIZAI có hiệu lực đến nay. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng tiếp tục ban hành Luật Cơ bản về phát triển các công nghệ sản xuất lõi (core manufacturing technology) vào năm 1999, Luật về cụm liên kết ngành công nghiệp năm 2007, Luật hợp tác phát triển nông nghiệp, thương mại và công nghiệp năm 2008 và Luật về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp năm 2013.
Quá trình triển khai chính sách phát triển công nghiệp quốc gia của Nhật Bản trải qua nhiều thời kỳ:

- Thời kỳ tái thiết sau chiến tranh (1946 – 1948)


Kế hoạch Marshall do Mỹ đưa ra nhằm mục tiêu hỗ trợ quá trình tái thiết Nhật Bản  và Châu Âu sau chiến tranh. Chính phủ Nhật Bản trong thời kỳ đầu là tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp như điện, sắt thép và đóng tầu. Chính phủ Nhật Bản còn quản lý chặt chẽ phân bổ các chỉ tiêu nhập khẩu máy móc và nguyên vật liệu, kiểm soát về giá cả áp dụng cho các khu vực ưu tiên.

Giai đoạn bình ổn Dodge (1949-1960) Trong giai đoạn này, Nhật Bản  theo đuổi chiến lược hướng về xuất khẩu. Để khuyến khích xuất khẩu, Nhật Bản đã có chính sách tài trợ ưu đãi, trợ cấp ưu tiên cho xuất khẩu. Một số ngành công nghiệp then chốt đã tăng mạnh với nhịp độ rất nhanh. Nhật Bản  đẩy mạnh xuất khẩu tầu biển, đồ điện tử, xe máy, ôtô...

- Thời kỳ tăng trưởng ổn định (1960-1970)

Giai đoạn này chiến lược phát triển của Nhật Bản  là hướng tới một nền kinh tế tri thức. Trong điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, Nhật Bản ưu tiên những ngành có hàm lượng trí tuệ cao, sử dụng ít  nguyên vật liệu, nhiên liệu và lao động sống như: sản xuất máy tính điện tử, máy bay, rôbốt công nghiệp, mạch tổ hợp, vật liệu compozit, thiết bị thuỷ điện…, thiết bị liên lạc, thiết bị học tập, thiết bị tự động hoá, thiết bị công nghiệp đồng bộ, dịch vụ thu thập, xử lý và tryền thông.
- Từ năm 1986 - nay, công suất trong nước được cắt giảm mạnh có hệ thống ở nhiều ngành công nghiệp không còn sức cạnh tranh quốc tế, như công nghiệp than, hoá dầu, phân bón, dệt, giấy, luyện nhôm, kim loại, khoáng chất, sắt, đóng tầu và một vài ngành khác. Chính phủ Nhật Bản  đã hướng các công ty mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới như: vật liệu mới, thông tin, máy tính, kỹ thuật điện tử, bán dẫn.

Hiện nay, trong bối cảnh CMCN 4.0, Chính phủ Nhật Bản đã từng bước ban hành và triển khai các chính sách để thúc đẩy CMCN 4.0. Năm 2013, “Chiến lược toàn diện cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã được Nhật Bản đưa ra, trong đó tập trung thúc đẩy thông minh hóa, hệ thống hóa và toàn cầu hóa. Cùng với đó, các công nghệ trọng tâm cũng được ưu tiên phát triển trong Chiến lược là công nghệ số, công nghệ nano và công nghệ môi trường. 

* Hàn Quốc

Xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là trọng tâm để hiện đại hóa đất nước, Hàn Quốc đã ban hành nhiều đạo luật để quản lý và thúc đẩy phát triển các ngành này, cụ thể như: Luật chung về Phát triển công nghiệp năm 2009, Luật Thúc đẩy đổi mới công nghệ năm 2006, Luật về Cụm liên kết ngành và xí nghiệp công nghiệp năm 1991... Các đạo luật này thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ để phù hợp với bối cảnh phát triển của Hàn Quốc.

Riêng đối với công nghiệp hỗ trợ, chính phủ Hàn Quốc ban hành Luật đặc biệt về phát triển phụ tùng và vật liệu vào năm 1963, quy định các ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất trong các nhóm ngành ưu tiên và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp này. Công nghiệp phụ tùng và vật liệu Hàn Quốc phát triển mạnh vào thập niên 70 và 80, được hình thành cùng với sự phát triển của các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc. Năm 1975, Luật xúc tiến thầu phụ được ban hành, chỉ định rõ các doanh nghiệp lớn phải mua ngoài, chứ không được tự sản xuất các phụ tùng và vật liệu theo danh mục sản phẩm quy định. Từ thập niên 90, Hàn Quốc tập trung phát triển vật liệu mới cho tất cả các ngành công nghiệp. Cả hai bộ luật kể trên đều được điều chỉnh theo từng thời kỳ và hiệu lực đến nay.

Như đã phân tích trước đó, Chính phủ Hàn Quốc xây dựng và triển khai chính sách phát triển công nghiệp quốc gia thông qua các Chương trình với thời hạn 05 năm, qua đó tập trung các nguồn lực quan trọng của đất nước để phát triển, hiện đại hóa các ngành công nghiệp chủ lực. 

Tháng 6/2014, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đưa ra chiến lược “Cải cách công nghiệp sản xuất 3.0”. Chiến lược này đồng nghĩa với CMCN 4.0 phiên bản Hàn Quốc và là một phần trong sáng kiến hàng đầu của Tổng thống Park Gun-hye về “Kế hoạch kinh tế sáng tạo” trước đó.

Trong khi trọng tâm của "Cải cách công nghiệp 1.0" là sự thay thế nhập khẩu cho ngành công nghiệp nhẹ, "Cải cách công nghiệp 2.0" tập trung vào thiết bị lắp ráp, thì "Cải cách công nghiệp sản xuất 3.0" sẽ là một sự thay đổi trong tất cả các mô hình đã biết của các công nghệ sản xuất hiện tại. Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược 3.0 là tạo ra giá trị mới và tăng khả năng cạnh tranh bằng cách đưa công nghệ thông tin vào các nhà máy, từ đó, nhanh chóng xây dựng hệ thống nhà máy thông minh. Các lĩnh vực công nghệ chủ chốt được ưu tiên thực hiện là: in 3D, dữ liện lớn, điện toán đám mây, hệ thống thực – ảo, các hệ thống tiết kiệm năng lượng, kỹ thuật ảnh nổi ba chiều, IoT và bộ cảm biến. Theo Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch tương lai, mạng lưới internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ tạo ra những cơ hội và lợi nhuận thương mại trị giá tới 470 tỷ USD vào năm 2030, tương đương 41% GDP của Hàn Quốc năm 2015.

* Trung Quốc

Cấu trúc hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia Trung Quốc có sự tương đồng khá lớn với cấu trúc hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia của nước ta. Hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia Trung Quốc bắt đầu từ chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về phát triển công nghiệp qua các văn kiện Đại hội của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp của từng khóa, đặc biệt là quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay là quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ XIII (2016-2020), trong đó xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược phát triển công nghiệp Trung Quốc trong thời gian 5 năm. Quốc vụ viện Trung Quốc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về phát triển công nghiệp thành các bộ luật, luật, chiến lược, chính sách cụ thể.

Trọng tâm đáng chú ý nhất trong quá trình xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia của Trung Quốc là Chiến lược “Made in China 2025” của Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành vào năm 2015, với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành một nước cường quốc chế tạo của thế giới với trình độ công nghệ tiên tiến và sáng tạo hàng đầu thế giới đã xác định mười lĩnh vực ưu tiên phát triển
. MIC 2025 đã giúp nâng cao năng lực sáng tạo, sức cạnh tranh của sản phẩm và nền kinh tế Trung Quốc. Kể từ khi thực hiện MIC 2025 đến nay, năng suất của 109 dự án thí điểm chế tạo thông minh giai đoạn I trong cả nước tăng trung bình 38%, hiệu suất tiết kiệm năng lượng nâng lên 9,5%, giá thành vận hành kinh doanh giảm 21%. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, tổng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2015 và 2016 tăng liên tục ở trên mức 2% GDP, là nước đầu tư cho R&D đứng thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ. Trong đó, đầu tư lớn nhất cho hoạt động R&D là các doanh nghiệp chế tạo, máy tính và truyền thông. Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực ngành chế tạo của Trung Quốc đã đạt tới trình độ tiên tiến trên thế giới như: Rô bốt công nghiệp; năng lượng hạt nhân...
* Đài Loan, Trung Quốc

Đài Loan phát triển thành công công nghiệp hỗ trợ trong ngành ô tô và điện tử nhờ vào Luật quy định về hàm lượng nội địa. Bắt đầu từ năm 1960, đối tượng của Luật này là ngành công nghiệp ô tô và điện tử. Các quy định của Luật đã hữu hiệu khi thúc ép các nhà sản xuất nước ngoài chuyển giao công nghệ sản xuất linh phụ kiện sang các nhà cung ứng liên doanh và trong nước. Năm 1985, Đài Loan cũng đã ban hành Đạo luật Phát triển ngành công nghiệp ô tô và sản xuất linh kiện ô tô, và vào năm 2010 đã ban hành Luật Đổi mới sáng tạo công nghiệp.


Tương tự các quốc gia khác, Đài Loan cũng xây dựng và phát triển công nghiệp thông qua việc triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình cụ thể qua từng thời kỳ:

· Giai đoạn 1945 – 1950: Tập trung tái thiết các cơ sở công nghiệp bị tàn phá trong đại chiến thứ hai, thực hiện một số dự án lớn để thúc đẩy sản xuất trong các ngành thiết yếu như dệt, phân bón và điện năng.

· Giai đoạn 1951 – 1960: Đầu những năm 50, Đài Loan theo đuổi “chiến lược thay thế nhập khẩu” tạo dựng cơ sở ngành chế biến chế tạo, nỗ lực phấn đấu tự sản xuất hàng tiêu dùng cơ bản như dệt - may, chế biến thực phẩm. Cuối những năm 50, Đài Loan bắt đầu khuyến khích các ngành hướng về xuất khẩu (sớm hơn vài năm so với Hàn Quốc). 

· Giai đoạn 1961 – 1970: Tiếp tục theo đuổi chiến lược” hướng về xuất khẩu”. Thời kỳ xuất khẩu sản phẩm ngành công nghiệp thâm dụng lao động, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của các ngành công nghiệp nhẹ như chế tạo sợi nhân tạo, dệt, sản xuất chất dẻo. Đồng thời, tăng cường sản xuất thay thế hàng nhấp khẩu cho các ngành công nghiệp thâm dụng vốn, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép, đóng tầu, hoá chất.

· Giai đoạn 1971 – 1980: Đài Loan tiếp tục đẩy mạnh các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu thông qua “10 dự án lớn” vào năm 1973. Đây là thời kỳ tái cơ cấu ngành chế biến chế tạo theo hướng về thượng nguồn và hạ nguồn. Nhà nước nắm giữ các ngành công nghiệp then chốt như sắt thép, đóng tầu, hoá dầu, chế tạo sản phẩm trung gian và chế tạo máy móc được đẩy mạnh. 

· Giai đoạn từ năm 1980 đến nay: là giai đoạn hiện đại hóa và tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Chính quyền Đài Loan đã nhấn mạnh vào phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến, các ngành thâm dụng vốn và thâm dụng công nghệ như điện tử, máy tính cá nhân, IT, robotic, công nghệ sinh học. Đồng thời chuyển các ngành công nghiệp thâm dụng lao động của các ngành như dệt may, lắp ráp điện tử, hóa chất ra nước ngoài, trong nước tiến đến sản phẩm thượng nguồn và hạ nguồn (nguyên vật liệu), linh kiện bán dẫn, điện tử.

* Malaysia

Là một nền kinh tế công nghiệp mới nổi ở Đông Nam Á, Malaysia có những nét đặc thù với năng lực chính sách khá cao. Từ khi độc lập vào năm 1957, Malaysia đã thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách ấn tượng từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào tài nguyên sang nền kinh tế chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong những năm đầu độc lập, Malaysia đã áp dụng Chính sách ưu đãi các ngành công nghiệp tiên phong từ năm 1958. Những năm 1970, trọng tâm chính sách chuyển từ thay thế nhập khẩu, sang định hướng xuất khẩu dựa vào các thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế tạo, Chính phủ đã ban hành Luật Khuyến khích đầu tư (1968) và Luật về Khu Thương mại Tự do (1971) dành ưu đãi đặc biệt vào một số khu vực và lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Đồng thời, để thúc đẩy phát triển các liên kết ngành trong công nghiệp chế biến, chế tạo, Chính phủ Malaysia ban hành Luật Hợp tác Công nghiệp vào năm 1975.

Lịch sử nâng cấp ngành công nghiệp của Malaysia trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ khi độc lập (năm 1957) đến hết thập niên 1960, tương ứng với ba kế hoạch 5 năm (1956 - 1960, 1961 - 1965, 1966 - 1970). Trong giai đoạn này, công nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa hơn là theo hướng nâng cấp nên không có ngành chiến lược. Các ngành công nghiệp được phát triển với mục tiêu để giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ, tạo việc làm. Kinh tế tư nhân và FDI được khuyến khích, Luật Ưu đãi đầu tư được ban hành năm 1968.

Giai đoạn thứ hai là các thập niên 1970 và 1980, tương ứng với 4 kế hoạch 5 năm và là thời kỳ thực hiện Dasar Ekonomi Baru (DEB, Chính sách Kỉnh tế Mới). Trong thời kỳ này, Malaysia đã chuyển dịch cơ cấu ngành khá mạnh. Thập niên thứ nhất là thời kỳ phát triển mạnh ngành may và lắp ráp điện tử. Đây là hai ngành thâm dụng lao động. Ngành công nghiệp ô tô bắt đầu từ hình thức lắp ráp với mục tiêu thay thế cho nhập khẩu nguyên chiếc. 

Giai đoạn thứ ba, từ đầu thập niên 1990 tới năm 2009, là thời kỳ thực hiện Dasar Pembangunan Nasional (DPN, Chính sách Phát triển Quốc gia) và tiếp đó là Dasar Wawasan Negara (DWN, Chính sách Tầm nhìn Quốc gia). Năm 1990, Chính phủ Malaysia công bố "Kế hoạch Hành động Phát triển Công nghệ" nhằm mục đích thúc đẩy lĩnh vực chế biến chế tạo phát triển đa dạng và toàn diện. Năm 1996 và năm 2006, Quy hoạch Phát triển Công nghiệp (lần thứ hai và lần thứ ba) được công bố. Quy hoạch thứ hai còn gọi là "Manufacturing plus plus" nhấn mạnh sự phát triển các liên kết ngành toàn diện và theo cách tiếp cận dựa vào cụm liên kết ngành. Ngành dệt - may của Malaysia giảm dần. Trong khi đó, ngành điện tử bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt là lĩnh vực ICT công nghệ cao. 

Giai đoạn thứ tư, từ đầu thập niên 2010 tới nay. Đây là thời kỳ bắt đầu triển khai Model Economi Ваги (MEB - Mô hình Kinh tế Mới). MEB chú trọng: (1) Tăng trưởng dựa vào năng suất lao động, (2) Lấy khu vực tư nhân làm chủ đạo, (3) Tập trung vào các hoạt động kinh tế trong các vùng hội tụ ngành và các hành lang kinh tế, (4) Ưu đãi những ngành nào có khả năng công nghệ và khả năng đổi mới để phát triển các sản phẩm vả dịch vụ có giá trị gia tăng cao, (5) Phát triển và liên kết tích cực vào các mạng sản xuất và mạng tài chính của khu vực để tận dụng nguồn lực của các dòng đầu tư, dòng thương mại và ý tưởng phát triển. Công nghiệp ô tô có vẻ như không còn là ưu tiên và không còn là biểu tượng phát triển quốc gia nữa. Ngành ICT trở thành ngành chủ lực.

* Thái Lan

Kinh tế Thái Lan đã trải qua 3 giai đoạn: Thái Lan 1.0 là giai đoạn phát triển nông nghiệp, Thái Lan 2.0 là giai đoạn phát triển công nghiệp nhẹ, sản xuất thay thế nhập khẩu, tài nguyên và lao động giá rẻ, Thái Lan 3.0 là giai đoạn phát triển công nghiệp nặng, khuyến khích xuất khẩu, thu hút FDI. 

Tháng 7/2016, Chính phủ Thái Lan đã công bố Chiến lược quốc gia 20 năm (2017-2036) và Kế hoạch Kinh tế quốc gia và phát triển xã hội (2017-2021) được triển khai thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2021. 

Trên cơ sở lợi thế so sánh, phát triển lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu tương lai, Thái Lan 4.0 xác định 10 lĩnh vực ưu tiên để thực hiện bằng cách cải cách năm ngành công nghiệp hiện có của Thái Lan (hay đầu tiên) "S-Curve," và thúc đẩy năm ngành công nghiệp mới, hoặc "New S-Curve" mà Thái Lan có tiềm năng để thành công. Các ngành công nghiệp hiện có (S-Curve) bao gồm: Ô tô, điện tử, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe cho người giầu, nông nghiệp và công nghệ sinh học, và thực phẩm. Các ngành công nghiệp mới (New S-Curve), bao gồm: rôbốt, hàng không và hậu cần, nhiên liệu sinh học và hóa sinh, ngành công nghiệp kỹ thuật số, và các trung tâm y tế.

Để tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy động lực tăng trưởng nền kinh tế, Thái Lan 4.0 xác định tạo ra các liên kết chặt chẽ giữa công nghệ mới, các ngành công nghiệp mới gắn với các doanh nghiệp cụ thể.

Thái Lan 4.0 chủ trương sẽ thực hiện một loạt các dịch chuyển và chuyển đổi quan trọng: chuyển đổi từ canh tác nông nghiệp truyền thống sang canh tác nông nghiệp thông minh; doanh nghiệp SME truyền thống sang doanh nghiệp thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhập khẩu công nghệ sang sản xuất công nghệ; dịch vụ truyền thống sang dịch vụ giá trị gia tăng cao; lao động phổ thông sang lao động chất lượng cao, công nhân tri thức.

* Bài học kinh nghiệm
Từ kinh nghiệm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ nêu trên, có thể thấy, hầu hết các quốc gia thành công trong việc phát triển công nghiệp, thoát bẫy thu nhập trung bình đều nhờ:

- Xây dựng cơ sở pháp lý thống nhất, đủ mạnh làm cơ sở để triển khai chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. Nhiều quốc gia đã ban hành các đạo luật riêng về phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

- Thiết kế, xây dựng và tập trung nguồn lực thích đáng để thực thi có hiệu quả các chiến lược, chương trình cụ thể nhằm phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn trong từng thời kỳ. 

- Tổ chức hệ thống bộ máy triển khai các chính sách công nghiệp thống nhất từ Trung ương đến địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các hiệp hội ngành hàng. 

- Trọng tâm của các hoạt động phát triển công nghiệp quốc gia luôn phải là phát triển hệ thống doanh nghiệp trong nước. 

1.3. Vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, khu vực công nghiệp bao gồm 04 ngành chính là khai khoáng; công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Ngành khai khoáng gồm các hoạt động khai thác khoáng tự nhiên ở dạng cứng (than và quặng), chất lỏng (dầu thô) hoặc khí (khí tự nhiên). Khai thác có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau như dưới lòng đất hoặc trên bề mặt, khai thác dưới đáy biển... và các hoạt động phụ trợ khác.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí gồm các hoạt động phân phối năng lượng điện, khí tự nhiên, hơi nước và nước nóng thông qua một hệ thống ống dẫn, đường dây ổn định lâu dài (mạng lưới) - bao gồm cả việc cung cấp điện, khí đốt, hơi nước, nước nóng và các loại tương tự trong khu công nghiệp hoặc khu nhà ở cao tầng; cung cấp điện và ga, bao gồm thu thập, giám sát và phân phối điện, ga - bao gồm cung cấp hơi nước và điều hoà không khí.
Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải gồm các hoạt động liên quan đến quản lý (bao gồm khai thác, xử lý và loại bỏ) các loại rác như rác thải công nghiệp, rác thải gia đình thể rắn hoặc không phải rắn cũng như các khu vực bị nhiễm bẩn. Đầu ra của quá trình xử lý rác hoặc nước thải có để bị loại bỏ hoặc trở thành đầu vào của quá trình sản xuất khác. Các hoạt động cung cấp nước cũng được phân nhóm vào ngành này vì chúng thường được thực hiện liên quan với các đơn vị tham gia vào hoạt động xử lý nước thải. 
Công nghiệp chế biến, chế tạo gồm các hoạt động làm biến đổi về mặt vật lý, hoá học của vật liệu, chất liệu hoặc làm biến đổi các thành phần cấu thành của nó, để tạo ra sản phẩm mới, mặc dù không phải là tiêu chí duy nhất để định nghĩa chế biến. Vật liệu, chất liệu, hoặc các thành phần biến đổi là nguyên liệu thô từ các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác mỏ hoặc quặng cũng như các sản phẩm khác của hoạt động chế biến. Những thay đổi, đổi mới hoặc khôi phục lại hàng hóa cũng được xem là hoạt động chế biến. Đầu ra của quá trình sản xuất có thể được coi là hoàn thiện dưới dạng là sản phẩm cho tiêu dùng cuối cùng hoặc là bán thành phẩm và trở thành đầu vào của hoạt động chế biến tiếp theo. 
Có thể thấy, không giống với các phân ngành công nghiệp khác, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành trực tiếp tạo ra nền tảng vật chất cho nền kinh tế và xã hội, sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho quốc gia; và cũng là ngành có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ, mật thiết nhất với các khu vực kinh tế khác là nông nghiệp và dịch vụ. Sự gắn kết này được tổ chức theo chuỗi giá trị - là chuỗi của các hoạt động mà một sản phẩm phải đi qua tuần tự các hoạt động đó để chuyển hoá từ một ý tưởng thành một sản phẩm cụ thể, và tại mỗi hoạt động sản phẩm đó đi qua, giá trị của sản phẩm được tăng thêm. 
Hình 1. Chuỗi giá trị

	



Chuỗi giá trị thường bắt đầu từ hoạt động nghiên cứu phát triển, đến thiết kế sản phẩm, sản xuất, marketing, phân phối và dịch vụ sau bán hàng. Hoạt động sản xuất ở giữa, đóng vai trò kết nối các hoạt động ở hai đầu của chuỗi - chủ yếu là các hoạt động của khu vực dịch vụ. Hoạt động sản xuất mặc dù là khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi, nhưng không thể thiếu, bởi nếu thiếu công đoạn sản xuất sẽ không tạo nên được một chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Ngày nay, nhờ hội nhập kinh tế và toàn cầu hoá, chuỗi giá trị vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của một nước để trở thành chuỗi giá trị toàn cầu, các công đoạn sản xuất thâm dụng lao động, mang lại giá trị gia tăng thấp được dịch chuyển sang các nước đang phát triển để tận dụng lợi thế về chi phí nhân công và lợi thế so sánh của các nước này. Mặc dù được dịch chuyển ra nước ngoài, nhưng hoạt động sản xuất của các chuỗi này vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào những doanh nghiệp đầu chuỗi, chủ sở hữu của các sản phẩm dịch vụ tạo ra từ các hoạt động nghiên cứu phát triển, hệ thống phân phối, thương hiệu sản phẩm… 
1.3.1. Đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP và tạo việc làm 

Trong các phân ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp và tác động lan tỏa tổng thể đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Ở các nước công nghiệp, dù là nước đã phát triển từ lâu hay mới nổi, trong suốt 20 năm qua, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn luôn đóng góp khoảng 20% trong GDP. Năm 2019, khu vực sản xuất chế biến chế tạo của Trung Quốc chiếm 27,1% GDP, Hàn Quốc 25,3%, Thái Lan 25,3%, Malaysia 21,5%, Nhật Bản 20,7%, Singapore 19,8%, và Đức 19,4%. Cũng cần lưu ý là các cơ sở sản xuất, công nghiệp chế biến chế tạo của các nước phát triển đã được dịch chuyển ra nước ngoài nhờ toàn cầu hoá và phân công lao động quốc tế thông qua dòng vốn đầu tư nước ngoài, do vậy trên thực tế năng lực công nghiệp chế biến chế tạo các quốc gia này có thể còn lớn hơn nhiều.
Công nghiệp chế biến chế tạo cũng là nguồn cung việc làm dài hạn và thu nhập ổn định. Hầu hết các công việc trực tiếp hoặc gián tiếp đều phụ thuộc vào sản xuất. Trước đây, nhờ phục hồi các ngành công nghiệp chế biến chế tạo mà nước Mỹ trong những năm 1920, 1930 có thể cung cấp hàng chục triệu việc làm mới, vượt qua cuộc Đại suy thoái và nhanh chóng trở thành cường quốc thế giới. Năm 2019, tại Trung Quốc, 28,2% việc làm được tạo ra từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tại Đức là 26,8%, Nhật 24,3%, Hàn Quốc 24,8%, Malaysia 27,2%, Thái Lan 23,4%. Gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của các ngành sản xuất, chế biến chế tạo trong tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, chính phủ Hoa Kỳ đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để đưa hoạt động sản xuất quay trở lại đất nước. 
1.3.2. Mối tương quan giữa công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ

Gần đây, khi quan sát thấy ngành công nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại so với dịch vụ và mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp khó có thể đạt được, một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay với sự sẵn có của các công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ không còn vai trò quan trọng trong nền kinh tế như trước đây mà thay vào đó dịch vụ sẽ là động lực cho phát triển kinh tế, giúp đưa các nước thu nhập trung bình thành nước thu nhập cao, và rằng con đường phát triển dựa vào công nghiệp hoá không còn phù hợp trong bối cảnh công nghệ và dịch vụ hoá công nghiệp đang ngày càng phát triển như hiện nay. Nhận định này có thể dựa vào thực tế diễn ra tại các nước phát triển khi đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang ngày càng giảm, và đóng góp của dịch vụ ngày càng tăng. Ở Việt Nam, mặc dù công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đang tăng trưởng, nhưng dịch vụ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn và có đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nhận định này mới chỉ dựa vào con số thể hiện bề ngoài của ngành dịch vụ, mà không nhìn vào cấu trúc của toàn chuỗi giá trị, bởi thực tế ngành dịch vụ phụ thuộc rất lớn vào quy mô và trình độ phát triển của các ngành sản xuất, nếu không có ngành sản xuất thì dịch vụ cũng không có cơ hội phát triển.  

Khu vực dịch vụ bao gồm 15 ngành khác nhau, được phân thành 4 nhóm chính: (i) dịch vụ phân phối (bao gồm các ngành như: bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi), (ii) dịch vụ cho các nhà sản xuất (gồm các ngành như: truyền thông, tài chính, bảo hiểm, cho thuê thiết bị, quảng cáo), (iii) dịch vụ xã hội (gồm các ngành: hành chính công, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, y tế), và (iv) dịch vụ cá nhân (gồm các ngành: khách sạn, nhà hàng, giải trí, văn hoá). Trong các ngành dịch vụ ở hầu hết các nước, phát triển hay đang phát triển, nhóm dịch vụ phân phối thường chiếm tỷ trọng lớn nhất (đóng góp khoảng 15-20% GDP), nhưng bán lẻ bán buôn lại chính là hoạt động mua và bán hàng hóa do các ngành công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất ra, và logistics, vận tải, kho bãi cũng không thể phát triển nếu không có hoạt động trao đổi hàng hoá tạo ra bởi các ngành sản xuất này. Điều tương tự cũng xảy ra với ngành kinh doanh bất động sản, cũng là ngành dịch vụ có tỷ trọng lớn (đóng góp khoảng 10% GDP), hành động mua và bán bất động sản, như căn hộ hay tòa nhà, cũng là sản phẩm được tạo nên từ các mặt hàng của ngành sản xuất (xi măng, sắt thép, đồ nội thất). Ngay cả y tế hay du lịch đều là hoạt động sử dụng và tiêu dùng các sản phẩm của ngành sản xuất chế biến chế tạo, như thiết bị y tế, thuốc, dược phẩm trong y tế, và các sản phẩm tiêu dùng trong khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch. Tài chính, một ngành dịch vụ mà nhiều người cho rằng không liên quan đến sản xuất, bởi hoạt động của ngành này là luân chuyển các nguồn lực dư thừa của khu vực phi tài chính trong nền kinh tế, nhưng khu vực phi tài chính lại chính là khu vực sản xuất, điều đó có nghĩa là tài chính, một cách gián tiếp, cũng phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất để phát triển. Đối tượng để phục vụ của các ngành dịch vụ chuyên môn (như tư vấn, nghiên cứu triển khai, giáo dục đào tạo…) phần lớn là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, ngành công nghiệp chế biến chế tạo càng phát triển thì nhu cầu về trình độ lao động, về nghiên cứu càng lớn, và ngược lại. 

Mặc dù thương mại dịch vụ đang ngày một phát triển, nhưng theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 80% thương mại thế giới giữa các khu vực hiện nay vẫn chủ yếu là thương mại hàng hóa, nghĩa là chỉ có 20% thương mại toàn cầu là về dịch vụ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu hết các chỉ số về xuất nhập khẩu thực chất là các chỉ số thống kê của ngành sản xuất – mà chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – chứ không phải là các ngành dịch vụ khác. Chính các ngành sản xuất trong nước mới là các ngành đóng vai trò định hướng cho hoạt động xuất nhập khẩu, và các thành tích về xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua chính là thành tích của các ngành công nghiệp nội địa. 

Tóm lại, sức khỏe của nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của khu vực sản xuất. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19 xảy ra gần đây càng cho thấy rõ tầm quan trọng của nền sản xuất tự cường và chuỗi giá trị với sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất. Trung Quốc chưa làm chủ được các công nghệ nguồn nên dù có là công xưởng thế giới, nhưng khi bị cắt nguồn cung về công nghệ, và các nhà đầu tư rút khỏi thị trường, kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Các nước phát triển như Hoa Kỳ, EU, do dịch chuyển công đoạn sản xuất ra ngoài lãnh thổ làm đứt gãy chuỗi giá trị trong nước, nên khi xảy ra đại dịch, các nước không thể chủ động đáp ứng nhu cầu các hàng hoá cơ bản do bị phụ thuộc quá lớn vào công đoạn sản xuất ở nước ngoài. Rõ ràng là xác định mô hình tăng trưởng kinh tế không phải là việc lựa chọn giữa công nghiệp hay dịch vụ, mà phải xác định sản xuất là cốt lõi, và dịch vụ phục vụ sản xuất phải luôn đồng hành cùng sản xuất, phục vụ sản xuất, và tạo ra giá trị gia tăng cho các ngành sản xuất. Một quốc gia quy mô nhỏ (quốc gia thành phố) như Singapore hay Hong Kong, do hạn chế về nguồn lực, cũng như có những ưu lợi thế về địa lý và nhờ các yếu tố lịch sử mang lại nên có thể tập trung nhiều hơn vào dịch vụ và phụ thuộc vào nền sản xuất của các quốc gia khác (mặc dù vậy, đóng góp của công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP của Singapore cũng vẫn xấp xỉ 20%), nhưng với một nền kinh tế quy mô khoảng 100 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu việc làm cao, và vẫn còn gần 70% dân số ở khu vực nông thôn, muốn độc lập, tự chủ, và thịnh vượng, thì nền kinh tế đó phải có một ngành sản xuất chế biến chế tạo phát triển lớn mạnh để quá trình hiện đại hoá và đô thị hoá đất nước diễn ra nhanh và bền vững. Sự lớn mạnh của khu vực sản xuất, của các ngành chế biến, chế tạo sẽ tạo ra sự dịch chuyển thu hút lao động ra khỏi khu vực nông thôn, chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả trong khu vực nông nghiệp.
1.3.3. Vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo đối với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hình 2. Đặc điểm chính của các cuộc cách mạng công nghiệp
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- Điện năng
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- Tự động hóa
	Hệ thống sản xuất tự tương tác (CPPS)


Công nghiệp chế biến, chế tạo cung cấp một nền tảng quan trọng cho việc học hỏi và phát triển kỹ năng, đổi mới sáng tạo, gắn liền với hoạt động nghiên cứu phát triển. Các nước công nghiệp phát triển cũng chính là nơi sản sinh ra những ý tưởng và phát minh mới, những ngành công nghiệp quan trọng đối với tương lai kinh tế của đất nước, bao gồm các vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, công nghệ nano và các thiết bị cơ khí chính xác. Sự ra đời của các công nghệ mang tính đột phá cũng đều xuất phát từ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, là nền tảng của các cuộc cách mạng công nghiệp. Thế giới ngày nay đã trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp, mỗi cuộc cách mạng đều được khởi xướng từ sự thay đổi có tính đột phá về công nghệ sản xuất. Nếu như các phát minh liên quan đến cơ khí chế tạo là nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và hai, thì những phát minh về điện tử, cơ điện tử là nền tảng cho cuộc cách mạng thứ ba và tư gần đây. 
Các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu chuỗi trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo là những người đi đầu trong việc tạo ra sự đổi mới công nghệ sản xuất này, và các tập đoàn này đa phần thuộc về các nước có ngành công nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh sức mạnh giữa các quốc gia hiện nay là sự cạnh tranh về công nghệ sản xuất. Sức mạnh của công nghệ sản xuất quyết định sức mạnh của quốc gia, và sức mạnh của công nghiệp chế biến, chế tạo là chìa khóa để các quốc gia đổi mới mô hình tăng trưởng, tiến lên nấc thang cao hơn của của sự phát triển. 

Mặt khác, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh cũng là tạo nền tảng vững chắc và phát triển thị trường cho các ngành dịch vụ và nông nghiệp và ngược lại, phát triển hiệu quả các ngành nông nghiệp và dịch vụ phục vụ sản xuất chính là góp phần tạo nguồn cung ứng và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Sức khỏe tổng thể của nền kinh tế do đó luôn được phát triển.

Hình 3. Các giai đoạn phát triển công nghiệp

                                            






Việt Nam hiện nay đang ở bước chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 trong quá trình phát triển công nghiệp, trong đó, mức độ hấp thụ công nghệ và trình độ quản lý sản xuất vẫn đang ở mức rất hạn chế. Quá trình chuyển đổi này hiện diễn ra tương đối chậm chạp, mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI có trình độ công nghệ và các doanh nghiệp trong nước lỏng lẻo, chưa tạo ra được sự lan tỏa và tận dụng tối đa hiệu quả của FDI đầu tư tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính là do năng lực các doanh nghiệp trong nước quá hạn chế, chưa đủ sức để tiếp cận và tiếp nhận sự lan tỏa với năng lực hiện có, trong khi các chính sách hỗ trợ thúc đẩy từ phía nhà nước chưa đủ mạnh, thiếu tính đồng bộ theo một kế hoạch tổng thể phát triển chung các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với bẫy thu nhập trung bình mà dường như một số nước ASEAN đã vướng do không chuyển sang được giai đoạn sáng tạo, làm chủ hoàn toàn công nghệ và sản xuất hàng hóa chất lượng cao như Hàn Quốc hay Đài Loan đã đạt được.
Phát triển công nghiệp, đặc biệt là đối với các quốc gia đi sau như Việt Nam, cần một quá trình tuần tự và lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn phát triển để có thể từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực của các ngành sản xuất trong nước. Việt Nam hiện tại gần như vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu của phát triển công nghiệp, với việc tận dụng lợi thế cạnh tranh từ thâm dụng lao động giá rẻ, sản xuất đơn giản dưới sự hướng dẫn của nước ngoài. Do đó, “đổi mới” thích hợp nhất đối với một quốc gia thu nhập trung bình thấp có dân số đông và cơ cấu dân số như Việt Nam là làm được cái gì đó mới trong bối cảnh của đất nước chứ không phải cố gắng sáng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới trên thế giới. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua việc nâng cao khả năng thích ứng và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp, mua lại và đồng hoá kiến thức, kỹ năng và công nghệ phổ biến đã được áp dụng ở các nền kinh tế tiên tiến là điều vô cùng quan trọng và nên trở thành bài học cho Việt Nam (những cảnh báo này cần được lưu ý cho các ngành được nhấn mạnh quá mức trong các chương trình của Việt Nam trong thời gian vừa qua như công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ nano, vật liệu mới…).

Trong thời gian tới, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu công nghiệp hoá lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm trọng tâm. Vì vậy, nguồn lực xã hội nên tập trung vào việc xây dựng và nâng cao năng lực, năng suất cho các doanh nghiệp công nghiệp trong nước, hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp mạnh, các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong nước (bao gồm cả hoạt động sản xuất và dịch vụ trên toàn chuỗi), có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp trong nước có thể lớn mạnh, tạo ra giá trị gia tăng trong nước lớn hơn, kết nối được với khu vực đầu tư nước ngoài, và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Do đó, chính sách phát triển công nghiệp quốc gia trong thời gian tới (bao gồm xây dựng các đạo luật thúc đẩy phát triển công nghiệp) cần đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
1.4. Thực trạng công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam hiện nay
1.4.1. Các kết quả đạt được
a) Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành đóng góp ngày càng lớn trong nền kinh tế

Bình quân giai đoạn 2011-2019, công nghiệp chiếm hơn 32% trong GDP của cả nước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 16,5% trong GDP. Xét về mức độ đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế, số liệu thống kê từ 2010 đến nay cho thấy cơ cấu nền kinh tế Việt Nam đang có sự chuyển đổi tích cực theo hướng công nghiệp hoá, với sự giảm dần của nông nghiệp và tăng dần của công nghiệp và dịch vụ. Bốn ngành có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế gồm chế biến chế tạo, nông nghiệp, bán buôn bán lẻ, và khoáng sản. Các ngành còn lại đều có mức đóng góp dưới 5%. Như vậy có thể thấy công nghiệp chế biến chế tạo đã đóng vai trò động lực cho phát triển của nền kinh tế trong thời gian vừa qua.

Ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, cũng là ngành đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. 

b) Sản xuất công nghiệp liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng liên tục trong giai đoạn 2011-2019, trong đó, trong giai đoạn 2016-2019, IIP tăng bình quân 9,44%/năm, cao hơn bình quân giai đoạn 2011-2015 (7,3% năm). Trong đó, IIP của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng bình quân 10,5%/năm, cao nhất trong số các phân ngành công nghiệp.

Trong năm 2019, công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao với 8,86%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế tăng trưởng với mức tăng 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2019 tăng 9,1% so với năm 2018, tuy thấp hơn mức tăng 10,2% của năm 2018 và 11,3% của năm 2017 nhưng cao hơn mức tăng các năm 2012-2016. Việc các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng với tốc độ cao là phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp. 
c) Cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực
Cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo liên tục được mở rộng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp với đóng góp trong GDP tăng liên tục qua các năm (từ 12,9% năm 2010 lên 13,7% năm 2015 và 16,48% năm 2019 và ước đạt 16,5% vào năm 2020), trong khi tỷ trọng ngành khai khoáng trong GDP liên tục giảm (từ 9,1% năm 2010 xuống còn khoảng 9,6% năm 2015 và 6,72% năm 2019 và ước đạt 6,1% năm 2020).

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, chế tạo thiết bị năng lượng, dệt may, da giầy, công nghiệp xây dựng… Tỷ trọng các doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao và công nghệ trung bình ngày càng tăng. Đã bước đầu hình thành được một số doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

d) Công nghiệp trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức cao; cơ cấu sản phẩm công nghiệp xuất khẩu đã có sự dịch chuyển tích cực
Nhiều năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp tăng rất nhanh, chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng tăng (nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo có tỷ trọng tăng từ 61,2% năm 2011 lên tới 84,2% năm 2019. Trong khi đó, nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm từ 11,6% xuống chỉ còn ở mức 1,7%. Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản cũng có tỷ trọng giảm đều qua các năm, từ 20,8% vào năm 2011 xuống còn 9,6% vào năm 2019). Nhiều mặt hàng công nghiệp như da giày, dệt may, điện tử có vị trí xếp hạng xuất khẩu cao so với khu vực và thế giới. 

Với năng lực sản xuất hàng hóa công nghiệp ngày càng được mở rộng, cùng với việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do có hiệu quả, trong thời gian vừa qua, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bền vững, nhiều năm liên tục Việt Nam xuất siêu, đảm bảo cân đối vĩ mô nền kinh tế càng khẳng định vai trò quan trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 đ) Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đã góp phần tích cực trong giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân

Công nghiệp chế biến, chế tạo cung cấp khoảng 25,8% việc làm cho nền kinh tế, và bình quân mỗi năm tạo thêm khoảng 300.000 việc làm. 

Xét về góc độ tạo việc làm của các ngành kinh tế, số liệu thống kê từ 2010 đến 2019 cho thấy thay đổi về cơ cấu kinh tế đã dẫn đến những thay đổi về cơ cấu lao động, với sự giảm sút đáng kể của lao động làm việc trong ngành nông nghiệp, từ 49,5% năm 2010 xuống còn 34,5% năm 2019, và sự gia tăng của lao động làm việc trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã cho thấy vai trò chủ đạo của mình trong việc hấp thụ lao động dịch chuyển từ khu vực nông nghiệp, với tỉ trọng lao động tăng từ 13,5% lên 20,7%, tiếp theo là ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ với tỉ trọng lao động tăng từ 11,3% lên 13,3% trong cùng giai đoạn. Các ngành còn lại đều có tỉ trọng lao động chưa đến 10%. Với xu hướng giảm dần lao động trong ngành nông nghiệp, trong giai đoạn tới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ bán buôn bán lẻ sẽ phải tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa để đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội.

May mặc, da giày, và chế biến thực phẩm vẫn là các ngành tạo việc làm chính cho nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng về lao động bình quân giai đoạn 2011-2019 đạt trên 6%. Điện tử thời gian gần đây nổi lên như một ngành thâm dụng lao động, tạo việc làm chủ yếu, với tốc độ tăng trưởng việc làm trong cùng giai đoạn đạt khoảng 21%. Các ngành khác, như cao su-nhựa, cơ khí, ô tô cũng có xu hướng tăng nhu cầu lao động, phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 8%.

e) Tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng dần theo từng năm, đặc biệt là đầu tư nước ngoài


Tổng vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2019 tiếp tục được mở rộng, trong đó, tỷ lệ đầu tư công nghiệp trên tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội luôn chiếm xấp xỉ 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chỉ sau ngành ngành dịch vụ (xấp xỉ 50%) với sự dịch chuyển từ đầu tư của khu vực Nhà nước sang đầu tư của khu vực ngoài nhà nước (chủ yếu là FDI), trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là khu vực thu hút nhiều đầu tư FDI nhất. Giai đoạn 2011-2019, tăng trưởng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ước tăng 11,79% (toàn xã hội ước tăng 11,04%/năm).


Tốc độ tăng trưởng đầu tư trong công nghiệp năm 2019 đạt 13,3%, năm 2020 ước tăng 13,7% cao hơn cả nước (năm 2019 đạt 12,51%, năm 2020 ước tăng 13,18%). Trong tổng số 19 ngành lĩnh vực có đầu tư FDI trong năm 2019, đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 24,56 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đăng ký cả về đăng ký vào các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng và góp vốn, mua cổ phần.



1.4.2. Những tồn tại, hạn chế:         

a) Tăng trưởng công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp chưa thực sự là nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trong nhiều năm qua, tỷ trọng của công nghiệp trong GDP thay đổi không lớn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng song vẫn ở mức thấp so với yêu cầu công nghiệp hóa khi so sánh với một số nước trong cùng thời kỳ
. Hiệu quả đầu tư còn thấp và chậm được cải thiện, thể hiện qua chỉ số ICOR giai đoạn 2016 – 2020 là 7,04, cao hơn so với giai đoạn 2011 – 2015 (6,25).

Hiện nay, nhiều tiêu chí về công nghiệp để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã không đạt. Nhiều ngành công nghiệp ưu tiên khác không đạt mục tiêu đã đề ra
 mặc dù có sự ưu đãi và hỗ trợ lớn từ Nhà nước. 

 b) Giá trị gia tăng của công nghiệp – đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo còn rất thấp. Tái cơ cấu các ngành công nghiệp thực hiện còn chậm, vẫn chủ yếu tập trung vào khâu hạ nguồn, chưa tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần 40% tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, tuy nhiên chỉ chiếm gần 16,5% tỷ trọng trong GDP, thấp hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới như đã nêu ở trên. Các ngành công nghiệp chế biến chế tạo chủ đạo vẫn tập trung ở ngành công nghệ thấp và ở khâu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp, trong khi việc phát triển công nghiệp dựa vào chiều rộng đã gần tới hạn và khó có thể tăng nhanh hơn nữa. Trong khi đó, các ngành công nghiệp mới nổi lên chưa có khả năng thay thế, còn ít các ngành công nghiệp công nghệ cao. 
Trong cơ cấu nội ngành, đóng góp của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chuyển biến chưa đáng kể. Các ngành công nghiệp chủ đạo phục vụ xuất khẩu như dệt may, da giày, lắp ráp điện tử tăng trưởng nhanh nhưng chủ yếu nhờ vào sử dụng nhân công giá rẻ và nguyên liệu nhập khẩu đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế vốn phát triển theo chiều rộng, nhưng giá trị gia tăng trong nước tăng chậm hơn nhiều so với quy mô kinh tế.

c) Nội lực của nền công nghiệp còn yếu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phụ thuộc quá lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); năng lực, hiệu quả của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước ở mức thấp
Các doanh nghiệp Việt Nam ít quan tâm đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Các doanh nghiệp FDI đóng góp ngày càng tăng vào giá trị sản xuất công nghiệp, trong khi đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày càng giảm. Hiệu quả hoạt động của đa số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước thấp, nhiều chương trình đầu tư quốc gia, dự án công nghiệp quy mô lớn bị thua lỗ. Phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ với năng lực còn nhiều hạn chế.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn vừa qua chủ yếu do việc thu hút đầu tư nước ngoài thông qua các cơ hội thị trường tạo ra khi Việt Nam gia nhập WTO và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), chứ không phải do nội lực của các doanh nghiệp trong nước (các doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt, đối với các ngành xuất khẩu chủ lực như điện – điện tử, dệt may, da giày, số lượng doanh nghiệp FDI chỉ khoảng 20% trên tổng số doanh nghiệp nhưng lại chiếm tới hơn 80% kim ngạch xuất khẩu. Các doanh nghiệp này chủ yếu tập trung ở khu vực hạ nguồn để tận dụng các ưu đãi về thuế và các chi phí đầu vào như nhân công giá rẻ và các yêu cầu về môi trường, lao động chưa quá cao của Việt Nam). Vấn đề này đã gây nên sự nhầm lẫn trong nhận thức của nhiều cơ quan có thẩm quyền khi cho rằng dường như Việt Nam không cần phải xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp mà quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn sẽ thành công. Nhận thức này cần sớm được thay đổi triệt để từ Trung ương tới địa phương trong thời gian tới để đổi mới tư duy nhằm xây dựng các chính sách mạnh mẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc gia theo chủ trương của Đảng.

d) Mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI còn rất lỏng lẻo. Năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của ngành công nghiệp còn thấp
Khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của các sản phẩm công nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế, chủ yếu tham gia vào khâu gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp
. Phần lớn các mặt hàng công nghiệp của Việt Nam có hàm lượng công nghệ thấp, ngoại trừ hàng điện tử chủ yếu do khu vực FDI nắm giữ. Số lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực Việt Nam có lợi thế so sánh đang có xu hướng giảm. Các ngành công nghiệp chủ lực xuất khẩu chủ yếu mới tham gia vào khâu gia công, lắp ráp. Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu hầu hết nguyên, vật liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp xuất khẩu
 nên phụ thuộc rất lớn vào biến động của cung cầu thị trường thế giới, đặc biệt là các biến động về giá, dẫn đến giá trị gia tăng tạo ra trong nước thấp.

Hiệu quả và chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, trong khi tỷ lệ vốn FDI trong công nghiệp ở mức cao nếu so với nhiều nước khác. Sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và FDI lỏng lẻo khiến sự lan tỏa về công nghệ, kiến thức, kỹ năng sản xuất từ khu vực FDI rất hạn chế, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, dẫn đến tình trạng “một quốc gia, hai nền kinh tế”.
đ) Công nghiệp hỗ trợ kém phát triển

Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển nên giá trị gia tăng của ngành công nghiệp không cao. Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với các sản phẩm chủ yếu là linh kiện và chi tiết đơn giản, có giá trị thấp trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Tỷ lệ nội địa hóa của hầu hết các ngành công nghiệp ở mức thấp. Điều này khiến các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, máy móc thiết bị sản xuất, khiến cho hoạt động sản xuất trong nước thiếu tự chủ, dễ tổn thương bởi các biến động chính trị - kinh tế - xã hội trên thế giới và trong khu vực (mà ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đến khu vực sản xuất vừa qua là một ví dụ).
e) Trình độ công nghệ nhìn chung còn thấp, chậm được đổi mới, nhất là đối với các doanh nghiệp công nghiệp trong nước

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp công nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới từ 2-3 thế hệ, trong đó có đến 76% thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 1960-1970, 75% số thiết bị đã hết khấu hao, 50% thiết bị được tân trang lại. Trong cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo, công nghệ thấp và trung bình chiếm đến hơn 60%. Tỷ trọng công nghệ cao trong các DNNN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở mức thấp và ngày càng giảm, trong khi tại các doanh nghiệp FDI ngày càng tăng.
Mặc dù công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất lạc hậu nhưng các doanh nghiệp công nghiệp, gồm cả những DNNN lớn cũng chưa thực sự quan tâm đầu tư thoả đáng cho đổi mới công nghệ, cũng như không có khả năng, không đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ. Tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam là dưới 0,5% doanh thu (trong khi Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc 10%). Tỷ lệ đổi mới máy móc, thiết bị hàng năm chỉ đạt khoảng 10% trong 5 năm vừa qua (các nước khác trong khu vực tỷ lệ tương ứng là 15-20%). Với thực trạng trình độ công nghệ và hoạt động đổi mới công nghệ như vậy, các doanh nghiệp nước ta chưa đủ năng lực để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.
Trình độ cơ khí chế tạo (là trụ cột của sản xuất công nghiệp), đặc biệt là cơ khí chính xác còn lạc hậu so với nhiều nước từ 2-3 thế hệ
. Tỷ lệ máy móc được điều khiển bằng máy tính thấp, làm giảm khả năng tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hiện nay, ngành cơ khí chưa làm chủ được công tác thiết kế đối với các dự án công nghiệp có độ phức tạp cao như nhà máy nhiệt điện, alumin, dầu khí, hóa chất, lọc hóa dầu…  

g) Công nghiệp chưa thu hút mạnh mẽ lao động để tạo ra sự dịch chuyển cơ cấu lao động chung của nền kinh tế đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa
. Chất lượng, năng suất lao động ngành công nghiệp còn thấp, có khoảng cách khá xa so với các nước khác

Tỷ lệ lao động công nghiệp trong tổng lao động có việc làm của nước ta thấp hơn nhiều so với các nước khác đã thực hiện thành công công nghiệp hóa trong giai đoạn nửa đầu của thời kỳ dân số vàng. Trong cơ cấu việc làm ngành công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm đến hơn 90% nhưng chủ yếu trong các ngành có công nghệ thấp và trung bình. Năng suất lao động (NSLĐ) trong các ngành công nghiệp chưa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Tốc độ tăng NSLĐ trung bình của cả nước giai đoạn 2011-2020 ước tăng 5,1% (trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 4,35%; giai đoạn 2016-2020 ước tăng 5,85%), tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất lao động trong công nghiệp trong giai đoạn này chỉ đạt 2,71%, trong đó, giai đoạn 2016-2020 ước chỉ tăng 1,5%, tăng thấp nhất so với các ngành kinh tế và so với cả giai đoạn 2011-2015 (tăng 3,92%). 
Điều đáng quan ngại là NSLĐ của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn rất nhiều so với các phân ngành công nghiệp khác cũng như thấp hơn mức NSLĐ chung của nền kinh tế.

h) Phát triển công nghiệp gắn kết chưa chặt chẽ với các ngành kinh tế khác; liên kết vùng trong phát triển công nghiệp còn hạn chế và kém hiệu quả

Ngành công nghiệp phát triển thiếu gắn kết chặt chẽ nhằm phát huy tối đa lợi thế của các ngành kinh tế khác. Chưa bảo đảm sự gắn kết đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển công nghiệp dân dụng với công nghiệp quốc phòng, an ninh. 

Phân bố không gian công nghiệp tuy đã hình thành nhưng chưa thể hiện rõ nét, còn bị chia cắt theo địa giới hành chính, thiếu sự hợp tác và phân công lao động trong vùng, chưa có sự phân bố hợp lý trên phạm vi toàn quốc dựa trên lợi thế so sánh. Tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng vùng kinh tế chưa được khai thác hết. Tình trạng đầu tư dàn trải do không quan tâm đúng mức đến phân bố không gian, gây mất cân đối cung cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Sự hợp tác và liên kết giữa các vùng kinh tế trong phát triển công nghiệp còn lỏng lẻo từ quy hoạch đến thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực. Tình trạng trùng lặp về cơ cấu ngành, lĩnh vực đầu tư giữa các địa phương trong nội bộ vùng vẫn xảy ra đã gây lãng phí nguồn lực và triệt tiêu các lợi thế của các địa phương trong nội bộ vùng. 

Việc kết hợp và lồng ghép chính sách phát triển ngành công nghiệp với chính sách phát triển vùng chưa hiệu quả, chưa xây dựng được mạng lưới các cụm liên kết ngành trong công nghiệp. 

1.5. Thực trạng các chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo trong thời gian vừa qua
1.5.1. Thực trạng chính sách

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp quốc gia thành khoảng 300 văn bản quy phạm pháp luật, 38/63 tỉnh, thành phố đã ban hành nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp, 40/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương. 
Từ năm 2005 đến nay, Quốc hội đã ban hành các luật để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh chung cho các ngành kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp như Luật Đầu tư, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động... Bên cạnh đó, đã ban hành các luật về một số ngành công nghiệp đặc thù như Luật Dầu khí, Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật khoáng sản, Luật Công nghệ thông tin, Luật Công nghệ cao… Các cơ chế, chính sách pháp luật về thương mại và hội nhập, về thuế, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, lao động, tiền lương, giáo dục đào tạo, dạy nghề, khoa học và công nghệ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tương đối đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Các thành phần kinh tế được khuyến khích tham gia phát triển công nghiệp. 

Quốc hội đã thực hiện chức năng giám sát tối cao về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
, bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội được thi hành nghiêm chỉnh, kịp thời phát hiện những vướng mắc để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

Chính phủ và các Bộ, ngành đã xây dựng hệ thống khá đồng bộ các văn bản quy phạm dưới luật và các chính sách phát triển công nghiệp, gần đây ban hành nhiều nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hệ thống luật pháp và chính sách đều hướng đến việc xóa bỏ tối đa các rào cản, hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, theo cơ chế thị trường, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế trong đó có ngành công nghiệp. 

Chính phủ cũng đã ban hành chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của cả nước
, nhiều chiến lược và quy hoạch phát triển đối với các ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo quan trọng như: cơ khí, đóng tàu, ô tô, dệt may, hóa chất, thép, công nghiệp hỗ trợ….

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên như: dệt may, da giày, nhựa, chế biến nông lâm thủy sản, khai thác chế biến bauxit nhôm, thép, hóa chất; ngành cơ khí trọng điểm và ngành công nghiệp hỗ trợ (cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giày, và các ngành công nghệ cao…) và 3 ngành công nghiệp mũi nhọn: cơ khí chế tạo (ô tô, đóng tàu, thiết bị toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử); thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin; sản phẩm từ công nghệ mới (năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phần mềm, nội dung số) thông qua chính sách tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vay, cho vay lại, ưu đãi thuế, hỗ trợ về phát triển thị trường, hỗ trợ kinh phí cho phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ về cung cấp thông tin.   

Từ năm 2007, Bộ Công Thương được thành lập đã kế thừa các thành quả của các tổ chức tiền thân, hình thành bộ máy thống nhất từ trung ương đến địa phương, thực hiện khá toàn diện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp. Bộ đã ban hành 60 quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp; phối hợp với các địa phương lập quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngành Công Thương cũng đã xây dựng và triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đã tích cực tham gia giám sát và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp.

Đảng bộ một số tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp của địa phương. Chính quyền các tỉnh, thành phố đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và nghị quyết của đảng bộ tỉnh, thành phố về phát triển công nghiệp thành quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển công nghiệp sát với tình hình thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng lối về phát triển công nghiệp và chính sách công nghiệp quốc gia và địa phương đến từng đảng viên và  toàn thể nhân dân cũng đã được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận, động viên tham gia phát triển công nghiệp. 

Các tỉnh, thành phố đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào phát triển các dự án công nghiệp đã quy hoạch, lĩnh vực có lợi thế; chú trọng công tác quản lý Nhà nước về phát triển công nghiệp trên địa bàn. 

1.5.2. Hạn chế của chính sách phát triển công nghiệp trong thời gian vừa qua

a) Chưa có khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và đủ mạnh làm cơ sở cho việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Hiện nay, để quản lý và điều chỉnh các hoạt động của nền kinh tế, nước ta đã ban hành một hệ thống các luật và văn bản dưới luật khác nhau. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều gắn liền với một bộ luật cụ thể:

Ngành nông - lâm nghiệp có Luật Thuỷ sản, Luật Thuỷ lợi, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật…

Ngành xây dựng, bất động sản có Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Ngành dịch vụ có Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Giao dịch điện tử, Luật Du lịch, Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Viễn thông…

Trong nội bộ ngành công nghiệp, như đã đề cập, một số phân ngành công nghiệp đã có các luật riêng như về Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Hoá chất, Luật Khoáng sản, Luật Công nghệ thông tin, Luật Công nghệ cao... Tuy nhiên, đối với phần lớn phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (với các phân ngành quan trọng và chủ lực của nền kinh tế như cơ khí, ô tô, dệt may, da – giày...) lại chưa có một đạo luật riêng để điều chỉnh, trong khi đây là các ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như đã phân tích.

Đến nay, mặc dù Đảng đã có nhiều văn bản, chủ trương quan trọng chỉ đạo đường lối phát triển công nghiệp (đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), tuy nhiên, đối với riêng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Nhà nước mới chỉ quản lý trực tiếp chủ yếu thông qua các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành và gián tiếp thông qua các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác (như các lĩnh vực về đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, việc làm, thuế, tín dụng...). Tuy nhiên, các chiến lược, quy hoạch này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, do đó thiếu cơ sở vững chắc để triển khai cũng như giám sát, đánh giá các kết quả đạt được trong quá trình phát triển các ngành chế biến, chế tạo. Việc quản lý phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gián tiếp thông qua các pháp luật chuyên ngành khác (đặc biệt là hệ thống pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai...) tạo ra sự không thống nhất, chồng chéo trong quá trình áp dụng, và đặc biệt là không có các cơ chế hỗ trợ đặc thù riêng cho các ngành công nghiệp để khuyến khích phát triển.

Vì vậy, việc chưa có khung pháp lý đủ mạnh (ở cấp Luật) để quản lý, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách công nghiệp quốc gia trong thời gian vừa qua không đạt được những kết quả như mong đợi.

b) Quá trình xây dựng các chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo thời gian vừa qua chưa phù hợp với thực tế phát triển của đất nước

Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhìn chung còn nhiều hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với các lợi thế của quốc gia, thị trường trong nước và quốc tế cũng như với năng lực thực tế, nguồn lực của đất nước và sự phát triển của các ngành kinh tế khác. 

Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chưa đồng bộ với Chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp. Chưa tạo lập được môi trường kinh doanh công nghiệp thực sự thuận lợi, minh bạch, ổn định và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên và ngành công nghiệp mũi nhọn còn dàn trải, thiếu nhất quán, nhiều khi duy ý chí
, thiếu các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả
. Quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp của nhiều địa phương còn hình thức, chưa phù hợp với lợi thế so sánh, thiếu sự phối hợp dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp của vùng, của quốc gia. Còn thiếu các chế tài và chính sách đủ mạnh để chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng gia tăng các ngành công nghiệp công nghệ cao. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thiếu đồng bộ, tính khả thi thấp.  

Chính sách phát triển các doanh nghiệp công nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa xác định đúng vai trò của doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa gắn với nhu cầu. Chính sách khoa học và công nghệ chưa thực sự tạo ra những đột phá chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp.

Chính sách thu hút FDI chưa có định hướng thu hút các công ty nước ngoài có thể lan tỏa công nghệ một cách phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu công nghiệp của quốc gia, đồng thời phân cấp thẩm quyền cấp phép các dự án FDI không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp còn chưa kịp thời. Tư duy và cách tiếp cận trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia còn bị ảnh hưởng lớn của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, chưa gắn chặt chẽ với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu phát triển công nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và xu thế phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới. Việc quá chú trọng và tận dụng quá lâu lợi thế lao động rẻ trong khi chưa khai thác tốt các lợi thế so sánh động làm chậm quá trình thay đổi mô hình phát triển công nghiệp.

2. Sự cần thiết xây dựng Luật Phát triển công nghiệp
Tại Việt Nam, khu vực công nghiệp bao gồm 04 phân ngành chính: khai khoáng; công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Công nghiệp khai khoáng là ngành sử dụng tài nguyên hữu hạn, không tái tạo, do đó trong tương lai quy mô của phân ngành này sẽ có xu hướng ngày càng thu hẹp do sự cạn kiệt dần của tài nguyên. Nhà nước cũng đã ban hành các đạo luật để quản lý ngành này (như Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí...) cũng như các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản với các mục tiêu nêu trên.

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện năng là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất, tuy nhiên không có tác động đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, không thể dự trữ, cung và cầu cần cân bằng trong mọi thời điểm. Việt Nam cũng đã có Luật Điện lực và các Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia qua từng giai đoạn để quản lý ngành này.

Đối với các ngành còn lại (sản xuất và phân phối khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải) chủ yếu mang tính chất gần với các ngành dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của người dân, đóng góp giá trị gia tăng không đáng kể cho nền kinh tế. Do đó, không cần thiết xây dựng các chính sách phát triển đặc thù cho các ngành kinh tế nêu trên.

Khác với các ngành trên, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp, có tác động lan tỏa và quyết định đối với chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Các ngành chế biến, chế tạo xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế, sản sinh ra những phát minh mới, công nghệ mới có vai trò quan trọng đối với tương lai kinh tế của đất nước, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho các ngành thương mại và dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước, thay thế hàng nhập khẩu, phát triển bền vững thị trường xuất khẩu, góp phần làm tích cực cán cân thương mại, ổn định kinh tế vĩ mô. 
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo các phân ngành công nghiệp
%
	Phân theo loại hình kinh tế
	2010
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 (sơ bộ)

	Khai khoáng
	9,84
	9,61
	8,12
	7,47
	7,37
	6,72

	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	12,95
	13,69
	14,27
	15,33
	16,00
	16,48

	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	3,04
	3,99
	4,19
	4,34
	4,53
	4,83

	Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải
	0,51
	0,51
	0,52
	0,52
	0,51
	0,52


Nguồn: Niên giám Thống kê 2019

Công nghiệp chế biến chế tạo cũng là nguồn cung việc làm dài hạn và thu nhập ổn định, bởi hầu hết các công việc trực tiếp hoặc gián tiếp đều phụ thuộc vào sản xuất, vì vậy, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có vai trò rất quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. 

Đồng thời, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu do các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước đảm nhận, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương do hoạt động của các doanh nghiệp này gắn chặt với chính quyền địa phương.

Do đó, định hướng tái cơ cấu lớn của công nghiệp Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Chính phủ luôn là giảm tỷ trọng ngành khai khoáng và các ngành khác, gia tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong công nghiệp và nền kinh tế. 

Mặc dù vậy, cho đến nay, trong khi hầu hết các phân ngành công nghiệp còn lại đã có Luật riêng để điều chỉnh, thì các hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo lại chưa có luật riêng, dẫn đến thiếu một khuôn khổ, hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển ngành một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương, và giữa các bộ, ngành liên quan. Các chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp và các phân ngành cụ thể (điện tử, dệt may, da giày, ô tô, thuốc lá, giấy…) đã được xây dựng và phê duyệt nhưng do không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chỉ mang tính định hướng mà thiếu chế tài thực hiện nên mặc dù các bên liên quan mất nhiều công sức nghiên cứu, xây dựng nhưng các giải pháp đề xuất hầu như không được triển khai thực hiện. Việc bãi bỏ các quy hoạch phát triển cho các ngành công nghiệp càng khiến cho các cơ quan quản lý thiếu công cụ quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá và đưa ra định hướng phát triển toàn ngành công nghiệp nói chung và các ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng. Việc các giải pháp chính sách đề ra trong các quy hoạch và chiến lược không triển khai được là do thiếu căn cứ pháp lý, thiếu nguồn lực thực hiện, thiếu sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan và thiếu các chế tài bảo đảm thực hiện. 

Như vậy, có thể nói việc thiếu một hành lang pháp lý và chế tài đủ mạnh khiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo thời gian vừa thiếu sự đồng bộ và tính liên kết, không phát huy hết được tiềm năng của ngành, không huy động được tối đa nguồn lực phát triển, và do đó không tạo được sự đột phá để góp phần hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, việc cần thiết hiện nay không phải là xây dựng một đạo luật về việc quản lý và phát triển chung cho tất cả các ngành công nghiệp (đặc biệt là trong bối cảnh khi các phân ngành công nghiệp còn lại đã có luật riêng điều chỉnh), mà cần xây dựng một đạo luật riêng với các cơ chế đặc thù cho việc thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

Luật về việc phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý và chế tài đủ mạnh giúp cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo phát triển theo các chỉ tiêu đã xác định, tạo cơ sở để yêu cầu bắt buộc huy động các nguồn lực cần thiết từ Trung ương đến địa phương và các nguồn lực từ xã hội để triển khai các giải pháp, chính sách cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu về công nghiệp hóa, và các chủ thể liên quan phải có trách nhiệm trong việc triển khai những nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng và Chính phủ liên quan đến phát triển công nghiệp. 

Đồng thời, việc xây dựng Luật cũng là để thể chế hóa định hướng lớn của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết Đại hội XIII như đã nêu. 

Khác với các đạo luật về các ngành công nghiệp hiện tại của Bộ Công Thương (như các ngành điện lực, dầu khí, khoáng sản, hóa chất), Luật về việc phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ không tập trung vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và điều kiện đầu tư kinh doanh, mà sẽ tập trung vào việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp, phát triển liên kết công nghiệp và kinh tế vùng – địa phương, đồng thời xây dựng mô hình và cơ chế quản lý công nghiệp phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Các nội dung của Luật sẽ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp, đặc biệt là chủ trương, định hướng, mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là cơ sở để Chính phủ triển khai các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp theo từng thời kỳ.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Xác định phạm vi điều chỉnh của Luật về các ngành công nghiệp ưu tiên theo định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Như đã đề cập, tại Việt Nam, khu vực công nghiệp bao gồm 04 phân ngành chính: khai khoáng; công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
Dựa theo đặc thù quản lý nhà nước và định hướng xây dựng chính sách, có thể chia các phân ngành này thành 02 nhóm như sau:

* Nhóm ngành cần tăng cường sự quản lý, can thiệp trực tiếp của Nhà nước

Đây là các phân ngành công nghiệp có đặc điểm không trực tiếp xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế và xã hội, không tạo ra giá trị gia tăng lớn, không có tác động lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế - xã hội khác; mà chủ yếu là sử dụng trực tiếp tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của Nhà nước, cung cấp đầu vào hoặc xử lý đầu ra cho các ngành sản xuất, tiêu dùng và các ngành kinh tế - xã hội khác. Do đó, chính sách đối với các ngành này tập trung vào việc tăng cường sự can thiệp từ phía Nhà nước thông qua các biện pháp như quản lý về điều kiện kinh doanh, cấp phép, quy hoạch... hoặc các biện pháp trực tiếp can thiệp vào thị trường của Nhà nước (như các chính sách về giá) để bảo đảm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia, cân bằng cung – cầu đầu vào và đầu ra phục vụ cho các hoạt động sản xuất và tiêu dùng khác. Vì vậy, Nhà nước đã có những đạo luật riêng với nội dung chủ yếu là tăng cường hoạt động quản lý từ phía công quyền đối với các ngành này; hoặc không cần thiết phải ban hành các đạo luật để quản lý. Cụ thể:
- Công nghiệp khai khoáng là ngành sử dụng tài nguyên hữu hạn, không tái tạo, do đó trong tương lai quy mô của phân ngành này sẽ có xu hướng ngày càng thu hẹp do sự cạn kiệt dần của tài nguyên. Trên thực tế, đóng góp của ngành khai khoáng trong công nghiệp cũng như trong nền kinh tế cũng có xu hướng giảm dần trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đối với việc sử dụng tài nguyên, công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao nhất là chế biến các loại tài nguyên, khoáng sản thuộc về phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chứ không phải hoạt động khai thác. Do đó, các chính sách quản lý công nghiệp khai khoáng không cần hướng tới việc khuyến khích phát triển, mà chỉ cần hướng tới việc quản lý khai thác tài nguyên hiệu quả, tránh tổn thất và hạn chế tác động của hoạt động khai thác tài nguyên tới môi trường. Trên thực tế, Nhà nước cũng đã ban hành các đạo luật để quản lý ngành này (như Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí...) cũng như các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản với các mục tiêu nêu trên.

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện năng là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất, tuy nhiên không có tác động đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, không thể dự trữ, cung và cầu cần cân bằng trong mọi thời điểm và đóng góp không lớn trong GDP. Đối với ngành này, chính sách quản lý chỉ cần hướng tới việc đảm bảo nhu cầu phục vụ cho nền kinh tế và sinh hoạt của người dân, với công cụ chủ yếu là quản lý quy hoạch và thị trường điện. Việt Nam cũng đã có Luật Điện lực và các Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia qua từng giai đoạn (có tính chất bắt buộc thi hành) để quản lý ngành này.

- Đối với các ngành còn lại (sản xuất và phân phối khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải) chủ yếu mang tính chất gần với các ngành dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của người dân, đóng góp giá trị gia tăng không đáng kể cho nền kinh tế. Do đó, không cần thiết xây dựng các chính sách phát triển đặc thù cho các ngành kinh tế nêu trên.
* Nhóm ngành cần giảm thiểu tối đa sự can thiệp, quản lý trực tiếp của Nhà nước và tăng cường tối đa các chính sách thúc đẩy và hỗ trợ phát triển

Khác với các ngành trên, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò chủ đạo, trực tiếp xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế, sản sinh ra những phát minh mới, công nghệ mới có vai trò quan trọng đối với tương lai kinh tế của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất trong khu vực công nghiệp, có tác động lan tỏa và quyết định đối với chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Đây là phân ngành công nghiệp cần các chính sách đặc thù, theo hướng tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển và giảm thiểu các chính sách can thiệp trực tiếp như các phân ngành trên.
Cho đến nay, hầu hết các phân ngành công nghiệp khác đã có Luật riêng làm cơ sở để ban hành các chính sách quản lý nhà nước cụ thể dưới dạng văn bản dưới luật, từ đó tạo điều kiện triển khai thi hành các chính sách của Luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lại chưa có Luật riêng, thiếu một khuôn khổ, hành lang pháp lý thống nhất và đủ mạnh dẫn đến không thể ban hành các chính sách cụ thể để từ đó tạo điều kiện triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển ngành một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, và giữa các Bộ, ngành liên quan.

1.2. Mục tiêu của chính sách

Do nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội là có hạn, để tránh xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư nguồn lực dàn trải, thiếu hiệu quả, Luật Phát triển công nghiệp sẽ chỉ điều chỉnh các hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp cơ bản, nền tảng, có tác động lan tỏa, tạo cơ sở để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp cũng như ngành kinh tế khác.
1.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Có 2 phương án giải pháp thực hiện chính sách:


a) Phương án 1: 

Luật quy định chung cho việc phát triển tất cả các phân ngành công nghiệp.

b) Phương án 2:


Luật sẽ quy định về các chính sách, hoạt động phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, nền tảng, gồm:

- Công nghiệp hỗ trợ.

- Công nghiệp điện tử (trừ các thiết bị thu phát sóng và công nghệ phần mềm).
- Công nghiệp cơ khí.
- Công nghiệp chế tạo phục vụ ngành năng lượng.
- Các ngành công nghiệp khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Các ngành khai khoáng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Việc phát triển các ngành hóa chất, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao áp dụng theo quy định tại các luật chuyên ngành.


1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp


a) Tác động của Phương án 1:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Không có.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Không quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật (chỉ điều chỉnh các hoạt động phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo) sẽ khiến Luật có nhiều nội dung chồng chéo, vướng mắc với các đạo luật khác về quản lý, phát triển các phân ngành công nghiệp; đồng thời không quy định được cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy riêng các ngành chế biến, chế tạo phát triển.

b) Tác động của Phương án 2:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


- Tránh việc chồng chéo, vướng mắc về phạm vi điều chỉnh so với một số đạo luật điều chỉnh các phân ngành công nghiệp riêng.

- Tập trung quy định các hoạt động thúc đẩy phát triển đặc thù đối với công nghiệp chế biến, chế tạo.
* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Không có.

Cả 02 phương án nêu trên đều không phát sinh các vấn đề về giới cũng như các vấn đề về thủ tục hành chính.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo – đặc biệt là các ngành công nghiệp nền tảng, định hướng xây dựng chính sách cần phải khác biệt so với các phân ngành công nghiệp nêu trên, đó là cần giảm thiểu tối đa sự can thiệp, quản lý hành chính của Nhà nước, và cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển ngành thông qua việc tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển.

Vì vậy, việc cần thiết hiện nay không phải là xây dựng một đạo luật về việc quản lý và phát triển chung cho tất cả các ngành công nghiệp (đặc biệt là trong bối cảnh khi các phân ngành công nghiệp còn lại phần lớn đã có luật riêng điều chỉnh hoặc không cần thiết ban hành luật điều chỉnh như đã phân tích), mà cần xây dựng một đạo luật riêng tập trung vào các cơ chế đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nền tảng.
2. Chính sách 2: Quy định về định hướng và các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Như đã phân tích, đến nay, mặc dù Đảng đã có nhiều văn bản, chủ trương quan trọng chỉ đạo đường lối phát triển công nghiệp, tuy nhiên, đối với riêng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Nhà nước mới chỉ quản lý trực tiếp chủ yếu thông qua các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành và gián tiếp thông qua các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác (như các lĩnh vực về đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, việc làm, thuế, tín dụng...). Tuy nhiên, các chiến lược, quy hoạch này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, do đó thiếu cơ sở vững chắc để triển khai cũng như giám sát, đánh giá các kết quả đạt được trong quá trình phát triển các ngành chế biến, chế tạo. Việc quản lý phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gián tiếp thông qua các pháp luật chuyên ngành khác (đặc biệt là hệ thống pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai...) tạo ra sự không thống nhất, chồng chéo trong quá trình áp dụng, và đặc biệt là không có các cơ chế hỗ trợ đặc thù riêng cho các ngành công nghiệp để khuyến khích phát triển.

Do đó, Luật cần tạo ra hành lang pháp lý để Chính phủ có thể quy phạm hóa các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia trong từng giai đoạn, qua đó bố trí nguồn lực phù hợp và ràng buộc các chủ thể quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương để thực thi đồng bộ các chính sách phát triển công nghiệp.
2.2. Mục tiêu của chính sách

Kinh nghiệm của các quốc gia khi ban hành các đạo luật về phát triển công nghiệp cho thấy, việc quan trọng nhất của Luật là phải quy định rõ các tiêu chí, định hướng làm cơ sở pháp lý để Chính phủ xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp trong từng giai đoạn (thường là 05 năm), từ đó ràng buộc các cơ quan Trung ương và địa phương về trách nhiệm triển khai chương trình phát triển công nghiệp trên toàn quốc, bố trí nguồn lực thực hiện cũng như có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình phát triển công nghiệp (tại Hàn Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường sẽ là cơ quan trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả triển khai các Chương trình phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ). 

Nội dung này của Luật sẽ khắc phục tình trạng thiếu hiệu lực, hiệu quả, thiếu sự thống nhất giữa Trung ương và địa phương, thiếu cơ chế và nguồn lực triển khai của các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mà Chính phủ ban hành trong thời gian vừa qua.

2.3. Các giải pháp thực hiện chính sách


Có 2 phương án giải pháp thực hiện chính sách:


a) Phương án 1: 

Giữ nguyên như hiện trạng – không quy định về định hướng và các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia.

b) Phương án 2:


Quy định về định hướng phát triển công nghiệp quốc gia, cụ thể:

- Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia của Chính phủ.

- Các chương trình phát triển công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành trên cơ sở phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia để ban hành các giải pháp hỗ trợ phát triển các phân ngành công nghiệp cụ thể.


- Trách nhiệm thực thi chính sách, chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp của Trung ương và địa phương.


- Thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển công nghiệp để tham mưu và chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và các chương trình phát triển công nghiệp.


- Quy định việc giám sát thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp


a) Tác động của Phương án 1:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Không phát sinh thêm các chi phí và ngân sách.


* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Không có chính sách quy định về việc xây dựng, ban hành và thực thi các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia, các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp sẽ không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, do đó thiếu cơ sở vững chắc để triển khai cũng như giám sát, đánh giá các kết quả đạt được trong quá trình phát triển các ngành chế biến, chế tạo.

b) Tác động của Phương án 2:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Việc luật hóa hiệu lực và thẩm quyền của Chính phủ và các cơ quan từ Trung ương đến địa phương trong việc ban hành, thực thi các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia sẽ tạo điều kiện để Chính phủ thống nhất chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong việc thi hành các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp, ràng buộc các cơ quan quản lý nhà nước trong trách nhiệm thực hiện định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, và bố trí nguồn lực (từ ngân sách nhà nước cũng như xã hội hóa) để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của chính sách.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Chính sách sẽ làm phát sinh thêm kinh phí để tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp quốc gia trong từng thời kỳ.


Cả 02 phương án nêu trên đều không phát sinh các vấn đề về giới, đồng thời dự kiến chưa phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn Phương án 2. 
Trong thời gian vừa qua, do chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quốc gia thoát bẫy thu nhập trung bình, các định hướng và đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo chưa được thể chế hóa và thực thi hiệu quả, các quy hoạch, chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam còn dàn trải, thiếu tính ràng buộc pháp lý, khiến việc bố trí nguồn lực cho phát triển công nghiệp chưa đủ mạnh, chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa để công nghiệp phát triển. Do đó, cần thiết phải có quy định ở cấp Luật về việc ban hành và thực hiện chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia để tăng cường tính pháp lý trong việc thực thi chính sách phát triển công nghiệp (tương tự như công cụ quản lý bằng quy hoạch trong các Luật về Khoáng sản và Điện lực).

3. Chính sách 3: Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam hiện nay còn rất thấp, thể hiện ở năng lực, trình độ của doanh nghiệp công nghiệp và nguồn lao động, cụ thể:

- Hệ thống doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Chưa hình thành được các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu có khả năng sánh ngang với các tập đoàn công nghiệp trong khu vực, phát triển thị trường quốc tế.

- Phần lớn các ngành công nghiệp ưu tiên, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng, có đặc thù đòi hỏi nhiều vốn, đầu tư ban đầu lớn, thời gian quay vòng vốn dài, vốn luân chuyển chậm; tuy nhiên các cơ chế hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp thời gian vừa qua chưa phát huy nhiều hiệu quả trong việc bảo đảm nguồn tín dụng phù hợp cho các doanh nghiệp.

- Năng lực sản xuất, công nghệ của doanh nghiệp còn rất thấp. Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới từ 2-3 thế hệ. Trong cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo, công nghệ thấp và trung bình chiếm đến hơn 60%. Tỷ trọng công nghệ cao trong các DNNN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở mức thấp và ngày càng giảm, trong khi tại các doanh nghiệp FDI ngày càng tăng.

Mặc dù công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất lạc hậu nhưng các doanh nghiệp công nghiệp chưa thực sự quan tâm đầu tư thoả đáng cho đổi mới công nghệ, cũng như không có khả năng, không đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ. Với thực trạng trình độ công nghệ và hoạt động đổi mới công nghệ hiện nay, các doanh nghiệp nước ta chưa đủ năng lực để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.

- Chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp còn thiếu và yếu. Năng suất lao động (NSLĐ) trong các ngành công nghiệp chưa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Tốc độ tăng NSLĐ trung bình của cả nước giai đoạn 2011-2020 ước tăng 5,1% (trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 4,35%; giai đoạn 2016-2020 ước tăng 5,85%), tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất lao động trong công nghiệp trong giai đoạn này chỉ đạt 2,71%, trong đó, giai đoạn 2016-2020 ước chỉ tăng 1,5%, tăng thấp nhất so với các ngành kinh tế và so với cả giai đoạn 2011-2015 (tăng 3,92%). Điều đáng quan ngại là NSLĐ của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn rất nhiều so với các phân ngành công nghiệp khác cũng như thấp hơn mức NSLĐ chung của nền kinh tế. 
Do đó, cần một hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ nâng cao năng lực cạnh tranh trong công nghiệp từ phía Nhà nước để khắc phục các điểm yếu này.
3.2. Mục tiêu của chính sách

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp và nguồn nhân lực công nghiệp, thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, đổi mới và nâng cao công nghệ, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nghiên cứu và phát triển, xúc tiến thương mại, phát triển nguồn nhân lực... nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.
3.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Có 2 phương án giải pháp cho chính sách:

a) Phương án 1: 
Giữ nguyên như hiện trạng – không ban hành các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.
b) Phương án 2: 

Quy định các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp như sau:

- Phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp.

- Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp.

- Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp.

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.
- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

- Hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp.

- Hỗ trợ xúc tiến, kết nối thị trường.

- Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu, thông qua chính sách khuyến khích mua bán và sáp nhập, phát triển thị trường quốc tế.

- Thành lập các Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp nhằm cải thiện năng suất sản xuất công nghiệp cho các doanh nghiệp.

- Thành lập các Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp để cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp kém hiệu quả.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thống kê công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá công nghiệp.
3.4. Đánh giá tác động của giải pháp

a) Tác động của Phương án 1


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Không phát sinh thêm các chi phí khi xây dựng chính sách mới.


* Tác động tiêu cực (Chi phí):


- Các cơ chế hỗ trợ hiện hành còn thiếu và yếu, không phát triển được thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp trong nước, không bảo đảm cho các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng phù hợp, không nâng cao được năng lực về công nghệ, quản trị và chất lượng sản phẩm.

- Không tạo ra cơ chế đủ mạnh để xây dựng nguồn lao động có chất lượng và tay nghề cao cung cấp cho các doanh nghiệp công nghiệp, trong khi phần lớn các ngành công nghiệp hỏi thâm dụng nhân lực.


b) Tác động của Phương án 2


* Tác động tích cực (Lợi ích):


- Phát triển thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp, qua đó thúc đẩy số lượng và chất lượng hệ thống doanh nghiệp.
- Thúc đẩy nâng cao trình độ, công nghệ sản xuất.

- Tạo ra nguồn lao động có tay nghề cao phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trong nước.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):


- Có thể phát sinh thêm chi phí khi triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, đặc biệt là chi phí cho việc xây dựng các Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp và xây dựng Cơ sở dữ liệu và hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp.

Cả 02 phương án nêu trên đều không phát sinh các vấn đề về giới, cũng như chưa phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Sau khi đánh giá tác động của các phương án giải pháp, kiến nghị lựa chọn Phương án 2 vì các lý do sau:


- Doanh nghiệp công nghiệp muốn phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao hàm lượng kỹ thuật trong sản phẩm của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như giá trị gia tăng của các sản phẩm ngành công nghiệp chính, cần có chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ.

- Việc vay vốn từ các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, là không dễ dàng đối với các doanh nghiệp công nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần có chính sách hỗ trợ tín dụng đủ mạnh từ phía Nhà nước để các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất.
- Sản xuất công nghiệp có đặc thù thâm dụng lao động kỹ thuật với trình độ nguồn nhân lực cao, do đó cần các chính sách đột phá về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp để bảo đảm nguồn cung lao động phục vụ cho sản xuất công nghiệp.
- Các tổ chức, thiết chế hỗ trợ như Cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp, Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp, Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp sẽ là những thiết chế, công cụ trực tiếp cung cấp thông tin và giúp đỡ các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
4. Chính sách 4: Chính sách quản lý đầu tư trong công nghiệp
4.1 Xác định vấn đề bất cập

Luật Đầu tư năm 2020 đã có quy định về việc trong trường hợp cần thiết, Chính phủ có thể ban hành hoặc báo cáo Quốc hội áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt cho một số đối tượng. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chưa có các quy định thống nhất, cụ thể về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong khi đó các ngành công nghiệp Việt Nam rất cần có những đột phá trong việc thu hút đầu tư – đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để tạo nguồn động lực thúc đẩy phát triển.

Công nghiệp Việt Nam đi lên chậm chạp, một trong những nguyên nhân cơ bản là do thiếu vốn, cũng như trình độ khoa học và công nghệ. Để phát triển các ngành công nghiệp, doanh nghiệp cần vốn trung và dài hạn, trong khi đó, ngân hàng thường chỉ ưu tiên cho doanh nghiệp vay ngắn hạn. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp, vốn ít, không có tài sản thế chấp nên việc tiếp cận nguồn vốn càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hiện vẫn phải nhập nhiều nguyên liệu cho đầu vào sản xuất nên chịu ảnh hưởng của những biến động của tỷ giá trên thị trường. Đồng thời, nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi thâm dụng vốn và công nghệ, trong khi việc bảo đảm nguồn vốn và trình độ công nghệ của doanh nghiệp trong nước còn yếu kém.

Việt Nam chưa có khả năng đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp cho nên để đạt được cơ cấu công nghiệp phù hợp cần có chiến lược và chính sách thu hút đầu tư đặc biệt để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo. Cần xây dựng cơ chế thu hút và tiếp nhận có hiệu quả các nguồn lực về tài chính, đa dạng hoá nguồn vốn và liên kết thương mại, chuyển giao công nghệ, nguồn nhân lực - đặc biệt là từ nguồn đầu tư nước ngoài phục vụ việc phát triển công nghiệp. Việc hấp thụ một lượng vốn đầu tư lớn – đặc biệt là đầu tư nước ngoài - cho sản xuất sẽ trực tiếp mở rộng các ngành công nghiệp của Việt Nam và gián tiếp giúp các doanh nghiệp trong nước liên kết lại, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, kèm theo đó là hấp thụ các thành tựu về tri thức quản lý, công nghệ... 
4.2. Mục tiêu của chính sách

Xây dựng các chính sách quản lý đầu tư và ưu đãi đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài) hiệu quả để có thể thu hút nguồn vốn đầu tư – đặc biệt là đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư lớn cho phát triển công nghiệp, qua đó nâng cao năng lực, trình độ khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực cũng như thúc đẩy liên kết, tham gia mạng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp trong nước.
4.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Có 2 phương án giải pháp thực hiện chính sách:


a) Phương án 1: 

Giữ nguyên như hiện trạng – các quy định hiện hành không có các chính sách quản lý và ưu đãi đầu tư đặc biệt cho phát triển công nghiệp.


b) Phương án 2:


Có các chính sách phân cấp thẩm quyền quản lý đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp, kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ưu đãi đầu tư đặc biệt để phát triển công nghiệp; trong đó, ưu tiên các dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư kèm theo các điều kiện về công nghệ, nghiên cứu và phát triển; nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất của dự án; nâng cao giá trị sản xuất trong nước và đẩy mạnh chuyển giao các công nghệ cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4.4. Đánh giá tác động của giải pháp


a) Tác động của Phương án 1:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Không phát sinh thêm các chi phí và ngân sách cho việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt.


* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Không có các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, Việt Nam sẽ không thu hút được nguồn vốn đủ lớn, cũng như nguồn lực về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp. Vòng luẩn quẩn thiếu vốn, công nghệ và nhân lực để phát triển công nghiệp trong thời gian dài vừa qua sẽ rất khó giải quyết nếu không có những cú hích trong việc thu hút đầu tư – đặc biệt là trong việc tận dụng ngoại lực bổ trợ từ nguồn vốn nước ngoài.


b) Tác động của Phương án 2:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


- Thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào các ngành công nghiệp.

- Tạo cơ hội để tận dụng các yếu tố kèm theo các dự án đầu tư lớn như công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao giá trị sản xuất trong nước, cũng như tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, đẩy các doanh nghiệp lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Có thể làm phát sinh các chi phí từ ngân sách nhà nước cho các chính sách mới này.

Cả 02 phương án nêu trên đều không phát sinh các vấn đề về giới, đồng thời, dự kiến chưa phát sinh thủ tục hành chính tại Luật.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn Phương án 2 – cần có những chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển công nghiệp, từ đó kéo theo việc phát triển hệ thống doanh nghiệp trong nước, các hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo cơ hội nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm hoàn chỉnh. Đồng thời, ở chiều ngược lại, khi công nghiệp trong nước tận dụng được ngoại lực từ nguồn vốn – đặc biệt là nguồn FDI để phát triển, điều này cũng là nhân tố thu hút các dòng vốn FDI mới trong tương lai, đẩy mạnh quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam. 


5. Chính sách 5: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
5.1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp thực hiện còn chậm; năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu còn rất hạn chế, sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt; nhiều ngành công nghiệp ưu tiên phát triển không đạt mục tiêu đề ra; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, tỉ lệ nội địa hoá của các ngành công nghiệp ở mức thấp. Nguyên nhân là bởi pháp luật chưa có các quy định hữu hiệu để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành, phát triển và kết nối các chuỗi giá trị công nghiệp.
5.2. Mục tiêu của chính sách


Luật sẽ quy định các cơ chế, nguyên tắc chung để Chính phủ có căn cứ ban hành các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp, trong đó trọng tâm là thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, mở rộng thị trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5.3. Các giải pháp thực hiện chính sách


Có 2 phương án giải pháp thực hiện chính sách:


a) Phương án 1: 

Giữ nguyên như hiện trạng – các quy định hiện hành không có các chính sách phát triển các lĩnh vực công nghiệp cơ bản.


b) Phương án 2:


Luật sẽ quy định các nguyên tắc, định hướng và hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp trong nước, cụ thể là các chính sách trọng tâm sau:


- Phát triển công nghiệp vật liệu.


- Phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ kiện.


- Phát triển các công nghệ gia công gốc (gồm các công nghệ: hàn, đúc, gia công khuôn mẫu, tạo hình kim loại, nhiệt luyện, xử lý bề mặt) – tương tự kinh nghiệm của Hàn Quốc – quốc gia có đạo luật riêng về việc phát triển các công nghệ này.


- Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.


5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp


a) Tác động của Phương án 1:


* Tác động tích cực (Lợi ích):


Không phát sinh thêm các chi phí và ngân sách cho việc thực hiện các chính sách phát triển các lĩnh vực công nghiệp cơ bản.


* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Chính phủ sẽ không có căn cứ ban hành các chính sách hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp để phát triển công nghiệp theo năng lực cạnh tranh của quốc gia.

b) Tác động của Phương án 2:


* Tác động tích cực (Lợi ích):

Các nguyên tắc, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành và kết nối chuỗi giá trị công nghiệp sẽ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp cơ bản như vật liệu, linh phụ kiện, các công nghệ gia công gốc, từ đó nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước nói riêng và các doanh nghiệp nội địa nói chung, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của các ngành công nghiệp.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):


Có thể sẽ làm phát sinh thêm kinh phí và ngân sách nhà nước.

Cả 02 phương án nêu trên đều không phát sinh các vấn đề về giới, đồng thời không phát sinh các thủ tục hành chính mới tại Luật.

5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn Phương án 2 – Luật sẽ quy định các nguyên tắc, định hướng và hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp nhằm tối ưu hóa việc phát triển công nghiệp theo năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng nội địa trong các ngành công nghiệp ưu tiên.
6. Chính sách 6: Phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp

6.1 Xác định vấn đề bất cập

Bên cạnh các chính sách nêu trên, cần có các chính sách bổ trợ tạo dựng mô hình sản xuất một cách có hiệu quả để phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị. Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, muốn phát triển công nghiệp cần phát triển các cụm liên kết ngành, tạo nhiều thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư cũng như chuyên môn hoá sản xuất, kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp trong cụm.

Hiện nay ở Việt Nam, chưa có mô hình tương xứng, do đó, việc sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp vẫn còn chưa có sự chuyên môn hoá, chưa kết nối theo chuỗi giá trị, chưa tận dụng được lợi thế cạnh tranh giữa các địa phương và các vùng, dẫn đến không tạo ra được sức mạnh, lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Vì vậy, nghiên cứu phát triển các cụm liên kết ngành công nghiệp chính là một trong các chính sách bổ trợ quan trọng cho việc phát triển công nghiệp.

6.2. Mục tiêu của chính sách

Phát triển công nghiệp theo cụm nhóm sẽ giải quyết được nhiều bất cập trong việc liên kết các doanh nghiệp, quản trị hệ thống sản xuất, tìm kiếm thông tin thị trường cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp tận dụng tối đa các chính sách nhằm phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, cần xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi riêng dành cho Cụm liên kết ngành công nghiệp (tương tự như Khu kinh tế, Khu công nghiệp…) để thúc đẩy sự phát triển của mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp này.

6.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Có 2 phương án giải pháp cho chính sách:

a) Phương án 1: Giữ nguyên như hiện trạng – không thành lập các cụm liên kết ngành công nghiệp mà để các doanh nghiệp tự phát triển.
b) Phương án 2: Thành lập các cụm liên kết ngành công nghiệp.

6.4. Đánh giá tác động của giải pháp

a) Tác động của Phương án 1

* Tác động tích cực (Lợi ích):

- Việc giữ nguyên hiện trạng không thành lập các cụm liên kết ngành công nghiệp hầu như không có tác động tích cực nhiều đến vấn đề tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):

- Thiếu môi trường, mô hình để các doanh nghiệp công nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - liên kết với nhau tổ chức sản xuất, đồng bộ và chuyên môn hoá sản xuất, phân công sản xuất giữa các nhà lắp ráp và các nhà sản xuất sản phẩm CNHT, tạo nên sức mạnh chung giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp.
- Thiếu môi trường để liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và hoạt động sản xuất sản phẩm phát triển từ R&D.

b) Tác động của Phương án 2

* Tác động tích cực (Lợi ích):

- Thúc đẩy thu hút đầu tư đối với sản xuất công nghiệp, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài.
- Sử dụng quỹ đất một cách hợp lý và tiết kiệm nhất để phát triển các ngành công nghiệp nền tảng.
- Tạo môi trường để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; môi trường để khai thác hiệu quả mô hình liên kết giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp.
- Tận dụng và phát triển lợi thế cạnh tranh của vùng, của địa phương trong phát triển, sản xuất sản phẩm công nghiệp.

- Tạo môi trường để phát triển sản xuất công nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị.

* Tác động tiêu cực (Chi phí):

Không có tác động tiêu cực đáng kể.
Cả 02 phương án đều không phát sinh các vấn đề về giới, đồng thời dự kiến chưa phát sinh các thủ tục hành chính tại nội dung của Luật.
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Thông qua đánh giá tác động của các phương án giải pháp thực hiện chính sách, kiến nghị lựa chọn Phương án 2 vì các lý do sau:

Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ theo cụm nhóm nhằm đạt tới sự đồng bộ tối đa nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, cung ứng cho sản phẩm cuối cùng, tạo điều kiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hóa trong ngành cao hơn. Việc sản xuất theo cụm nhóm tạo điều kiện tổ chức thông tin giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, giữa các nhà lắp ráp và doanh nghiệp CNHT. Cụm liên kết ngành công nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong khâu kiểm tra chất lượng của các doanh nghiệp lắp ráp đối với các sản phẩm linh kiện và vật liệu. Việc thiết lập cụm liên kết ngành công nghiệp nhằm hội tụ các cơ sở lắp ráp và chế tạo theo ngành. Có chế độ ưu đãi thích hợp cho phép các công ty đứng đầu mạng lưới sản xuất toàn cầu thiết lập cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung các nhà cung ứng của riêng họ.

Các doanh nghiệp trong cụm liên kết ngành có thể tạo nên chuỗi giá trị của một sản phẩm hoặc một cụm chi tiết từ khâu cung cấp nguyên liệu cho đến việc lắp ráp thành cụm chi tiết giao cho Tập đoàn lắp ráp. Một cụm công nghiệp như vây, ngoài các nhà sản xuất có thể bao gồm các nhà cung cấp vật liệu, các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp, cho thuê tài chính máy móc thiết bị...

Thành lập các cụm liên kết ngành công nghiệp cũng tối ưu hoá sự liên kết giữa các Trung tâm nghiên cứu, Viện, trường với các doanh nghiệp (các mô hình cụm liên kết ngành hoặc các Tổ hợp nghiên cứu và sản xuất của nhiều quốc gia bao gồm cả các doanh nghiệp và các thiết chế nghiên cứu như Viện, trường cùng các trung tâm đào tạo lao động), đẩy mạnh các hoạt động R&D và thương mại hoá các sản phẩm từ các dự án R&D.



III. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Với các nội dung tại Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp, dự kiến không phát sinh thủ tục hành chính trong nội dung của Luật.


IV. LẤY Ý KIẾN


(Sẽ hoàn thiện sau khi tổng hợp đầy đủ ý kiến Bộ, ngành).

V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ


Dự kiến một số nội dung chính như sau:

- Do phát triển công nghiệp ưu tiên là một lĩnh vực quan trọng có tính chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, vì vậy, dự kiến ở cấp Trung ương sẽ thành lập Hội đồng quốc gia về Phát triển công nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng sẽ do Lãnh đạo Chính phủ là Chủ tịch, và Phó Chủ tịch thường trực sẽ là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – nhằm bảo đảm việc xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp của quốc gia sẽ phù hợp với cân đối chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và cân đối bố trí các nguồn lực của đất nước (tương tự bài học kinh nghiệm tại Hàn Quốc – Chủ tịch Ủy ban phát triển công nghiệp vật liệu và linh phụ kiện là Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc). Các Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương; cùng các Ủy viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ chỉ định. Khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các Hiệp hội, ngành hàng và các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp nền tảng với tư cách là thành viên hoặc tham vấn cho Hội đồng.
Hội đồng quốc gia về Phát triển công nghiệp sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách quan trọng về phát triển công nghiệp, xây dựng các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia và chỉ đạo, giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
- Phát triển công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ là cơ quan giám sát thường xuyên đối với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia của Chính phủ (tương tự mô hình tại Hàn Quốc, Ủy ban Thường vụ Nghị viện sẽ trực tiếp giám sát các chương trình phát triển công nghiệp vật liệu và linh phụ kiện).

- Bộ Công Thương là cơ quan chịu trách nhiệm chính và thường xuyên về quản lý và phát triển công nghiệp.

- Ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý về công nghiệp trên phạm vi địa phương, bảo đảm phù hợp với các chính sách, chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp cấp Trung ương./.
	 Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, CN.
	BỘ TRƯỞNG

 


DỰ THẢO





Sáng tạo





Giai đoạn 4


Có đủ khả năng trong cải tiến và thiết kế sản phẩm như người dẫn đầu toàn cầu





Giai đoạn 0


Độc canh, nông nghiệp tự cung tự cấp, phụ thuộc vào viện trợ








FDI sản xuất đến





Hấp thụ công nghệ





Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản





Sự tích tụ





Trần thủy tinh đối với các quốc gia ASEAN (bẫy thu nhập trung bình)





Giai đoạn 3


Làm chủ và quản lý công nghệ, sản xuất hàng hóa chất lượng cao








Giai đoạn 2


Có các ngành công nghiệp hỗ trợ, nhưng vẫn dưới sự hướng dẫn của nước ngoài








Hàn Quốc, Đài Loan





Giai đoạn 1


Sản xuất đơn giản dưới sự hướng dẫn, điều phối của nước ngoài








Thái Lan, Malaysia





Việt Nam








� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG, tr.75


� Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, tr.68


� Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kết luận của Bộ Chính trị số 41- KL/TW ngày 19-1-2006 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam; Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25-4-2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 26-KL/TW ngày 24-10-2003 của Bộ Chính trị về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam; Kết luận số 25-KL/TW ngày 17-10-2003 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam; Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


� Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5-2-2007 của Ban chấp hành Trung ương về chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nguồn nhân lực của ngành công nghiệp; Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận 22-KL/TW khóa XI năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị  về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập quốc tế; Chỉ thị 37-CT/TW ngày 06-6-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước…


� Bao gồm: (1) Công nghệ thông tin thế hệ tiếp theo; (2) Máy móc điều khiển số và rô bốt công nghệ cao; (3) Thiết bị hàng không và vũ trụ; (4) Thiết bị kỹ thuật hàng hải và công nghiệp dóng tàu biển công nghệ cao; (5) Thiết bị đường sắt tân tiến; (6) Phương tiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng mới; (7) Vật liệu mới; (8) Công nghệ y sinh và thiết bị y tế chất lượng cao; (9) Máy móc và thiết bị nông nghiệp, (10) Công nghiệp in 3D.   


� Kinh nghiệm của một số quốc gia công nghiệp hóa thành công như Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, ở giai đoạn đầu phát triển công nghiệp có đặc trưng tốc độ tăng trưởng rất cao, cả hai quốc gia này đều có tốc độ tăng trưởng cao gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2019 của công nghiệp nước ta.


� Ngành cơ khí đến năm 2019 mới đáp ứng 32,5% nhu cầu trong nước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 45-50% đề ra tại Kết luận 25/KL-TW ngày 17-10-2003 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó máy công cụ, máy động lực, máy xây dựng mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu trong nước thấp hơn nhiều chỉ tiêu 60-70% đề ra trong Chiến lược phát triển ngành cơ khí; ngành công nghiệp ô tô đến năm 2016, tỷ lệ nội địa hóa mới đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi mới đạt bình quân khoảng 10-15% trong khi mục tiêu đến năm 2020 là 30-40%; ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản chủ yếu là xuất khẩu sản phẩm thô hoặc sơ chế là chủ yếu; ngành công nghiệp đóng tàu gặp nhiều khó khăn; ngành thép có sức cạnh tranh thấp, hoạt động kém hiệu quả...


� Ngành dệt may: 60% theo phương thức CMT, 35% theo phương thức FOB, 5% là ODM; Ngành điện tử chủ yếu là lắp ráp, gia công sản phẩm.


� Các ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giầy, điện tử nhập khẩu hơn 90% nguyên liệu. Đối với chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, Việt Nam hiện chủ yếu mới tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng, khâu được đánh giá là tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất, trong khâu này tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 5 - 10%. Quy mô nhập khẩu tăng gần 3 lần trong 10 năm qua, từ 106,7 tỷ USD năm 2011 lên 253,5 tỷ USD năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng từ 88,6% năm 2011 lên 91,1% vào năm 2015, 91,2% vào năm 2019 và ước tăng 91,5% vào năm 2020. Đồng thời, ta cũng chưa đa dạng hoá được thì trường đầu vào của các ngành công nghiệp mà phụ thuộc quá lớn vào một số khu vực thị trường nhập khẩu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…


� Có đến 60-70% ở trình độ công nghệ những năm 1950 (dùng máy công cụ chạy bằng động cơ điện, điều khiển gia công do công nhân thực hiện), chỉ có 20-30% ở trình độ công nghệ sử dụng máy công cụ điều khiển bằng máy tính (CNC) và máy công cụ điều khiển số (NC) song chủ yếu sử dụng máy điều khiển số ở trình độ những năm 1950-1960.


� Đại hội XII của Đảng nhận định, khả năng đến năm 2020, Việt Nam chưa đạt được tiêu chí về tỉ trọng lao động trong nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm (mục tiêu đặt ra là 40% đến năm 2020 trong khi tiêu chí nước công nghiệp hóa là 20-30%).


� Năng suất lao động của Nhật Bản cao gấp 39 lần của Việt Nam, Singapore cao gấp 26 lần, Hàn Quốc cao gấp 16 lần và Trung Quốc cao gấp 2 lần. So với các nước đang phát triển trong khu vực thì Malaysia cao gấp 6,5 lần, Thái Lan và Phi-lip-pin cao gấp 1,5 lần năng suất lao động của Việt Nam.


� Năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực hiện giám sát chuyên đề về "Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí chế tạo". Trên cơ sở đó, ban hành Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14.


� Quyết định số 879/QĐ-TTg  ngày 9-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quyết định 880/QĐ-TTg ngày 9-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


� Phê duyệt tại Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.


� Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển, giai đoạn 2007-2010 xác định có 7 ngành ưu tiên là: (1) Dệt may (sợi, vải, lụa, quần áo xuất khẩu, nguyên phụ liệu); (2) Da giầy (giầy dép xuất khẩu, nguyên phụ liệu); (3) Nhựa (nhựa gia dụng, bao bì, chai lọ, ống…; nhựa kỹ thuật); (4) Chế biến nông, lâm, thủy hải sản; (5) Thép (phôi thép, thép đặc chủng); (6) Khai thác, chế biến bauxít nhôm; (7) Hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm). Giai đoạn 2011-2015, có 6 ngành công nghiệp ưu tiên (bỏ ngành Nhựa trong danh mục giai đoạn 2007-2010), giai đoạn 2016-2020 còn 4 ngành ưu tiên (bỏ ngành Nhựa, ngành Thép, Khai thác chế biến bauxít nhôm trong danh mục các ngành giai đoanh 2007-2010). 


Quyết định 1043/QĐ-TTg ngày 01-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định 06 ngành công nghiệp ưu tiên: (1) điện tử; (2) máy nông nghiệp; (3) chế biến nông, thủy sản; (4) đóng tàu; (5) môi trường và tiết kiệm năng lượng; (6) sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô. 


Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 9-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phê duyệt  đã xác định 4 ngành với 13 lĩnh vực công nghiệp ưu tiên đến năm 2025, bao gồm: (1) Máy móc và thiết bị phục vụ nông nghiệp, (2) Đóng tàu, (3) Ô tô và phụ tùng cơ khí, (4) Thép chế tạo, (5) Hóa dầu, (6) Nhựa - cao su kỹ thuật, (7) Hóa dược (kháng sinh, tá dược, vitamin), (8) Chế biến nông, lâm, thủy sản, (9) Nguyên, phụ liệu cho ngành may mặc, giày dép phục vụ XK, (10) Thiết bị thông tin viễn thông, (11) Linh kiện điện tử, (12) Phần mềm công nghiệp, (13) Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Định hướng ưu tiên đến năm 2035 chỉ còn 5 lĩnh vực: 1) Kim loại màu và vật liệu mới, (2) Hóa dược (vắc xin), (3) Quần áo thời trang, giày cao cấp, (4) Điện tử y tế, (5) Năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, địa nhiệt, sóng biển).


Luật Đầu tư 2005 đã quy định về ưu tiên các ngành sử dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, sản xuất sản phẩm công nghệ cao... Luật Đầu tư 2014 bổ sung thêm những ngành nghề sau: Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu; Sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày; Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số; Thu gom, xử lý, tái chế hoặc sử dụng chất thải.


� Ví dụ: sau 17 năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chương trình cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mới có 2/11 được giải ngân với tổng số 60,73 tỷ đồng. 
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